
PHỤ LỤC 5 

TẬP HÞ THÞNG HÓA V�N BÀN QUY PH¾M PHÁP LUẬT CÒN HIÞU LþC 

THUÞC LĨNH VþC QUÀN LÝ NHÀ NƯàC CþA BÞ THÔNG TIN VÀ TRUYÀN THÔNG 

TRONG KỲ HÞ THÞNG HÓA 2019-2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định           /QĐ-BTTTT ngày         tháng     năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

STT 
Tên lo¿i 
v�n bÁn 

Sß, ký hißu; ngày, 
tháng, n�m ban 
hành v�n bÁn 

Tên gßi cÿa v�n bÁn/ Trích y¿u nßi dung 
cÿa v�n bÁn 

Thßi đißm có 
hißu lÿc 

Nßi dung v�n bÁn 

I. LĨNH VþC AN TOÀN THÔNG TIN M¾NG 

1. Luật 86/2015/QH13 ngày 

19/11/2015 
An toàn thông tin mạng 01/7/2016 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=95908&Keyword=

86/2015/QH13 

2. 
Nghị 
định 

85/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 

Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp 
độ 

01/7/2016 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=112057&Keyword

=85/2016/N%C4%90-CP 

3. 
Nghị 
định 

108/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 

Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản 
phẩm, dịch vÿ an toàn thông tin mạng 

01/7/2016 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=113068&Keyword

=108/2016/N%C4%90-CP 

4. 
Nghị 
định 

91/2020/NĐ-CP 

ngày 14/8/2020 

Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi 
rác  

01/10/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?ItemID=143897&Keyword=91/

2020/N%C4%90-CP 
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5. 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

05/2017/QĐ-TTg 

ngày 16/3/2017 

Ban hành quy định về hệ thống phương án ăng 
cău khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng 
quốc gia 

16/3/2017 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=123054&Keyword

=05/2017/Q%C4%90-TTg 

6. 
Thông 

tư 

20/2017/TT-BTTTT 

ngày 12/09/2017 

Quy định về điều phối, ăng cău sự cố an toàn 
thông tin mạng trên toàn quốc 

01/11/2017 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?ItemID=129916&Keyword=20/

2017/TT-BTTTT 

7. 
Thông 

tư 

31/2017/TT-BTTTT 

ngày 15/11/2017 

Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống 
thông tin 

15/01/2018 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=138426&Keyword

=31/2017/TT-BTTTT 

8. 
Thông 

tư 

13/2018/TT-BTTTT 

ngày 15/10/2018 

Quy định Danh mÿc sản phẩm an toàn thông 
tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, 
thā tÿc, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản 
phẩm an toàn thông tin mạng 

01/12/2018 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?ItemID=135471&Keyword=13/

2018/TT-BTTTT 

9. 
Thông 

tư 

22/2021/TT-BTTTT 

ngày 13/12/2021 

Quy định chi tiết một số điều cāa Nghị định số 
91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 cāa Chính 
phā về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc 
gọi rác 

01/3/2022 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?ItemID=151280&Keyword=22/

2021/TT-BTTTT 

10. 
Thông 

tư 

08/2022/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2022 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chăc danh nghề 
nghiệp và xếp lương đối với viên chăc chuyên 
ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin 

15/8/2022 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?ItemID=155189&Keyword=08/

2022/TT-BTTTT 

11. 
Thông 

tư 

10/2022/TT-BTTTT 

ngày 20/7/2022 

sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 
13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 cāa Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
danh mÿc sản phẩm an toàn thông tin mạng 

15/9/2022 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=154823&Keyword

=10/2022/TT-BTTTT 
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nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thā tÿc, 
hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an 
toàn thông tin mạng 

12. 
Thông 

tư 

12/2022/TT-BTTTT 

ngày 12/8/2022 

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều cāa 
Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

cāa Chính phā về bảo đảm an toàn hệ thống 
thông tin theo cấp độ 

01/10/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=155415 

TỔNG SÞ: 12 V�N BÀN 

II. LĨNH VþC BÁO CHÍ 

1. Luật 103/2016/QH13 

ngày 05/4/2016 
Báo chí 01/01/2017 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=101872  

2. 
Nghị 
định 

18/2014/NĐ-CP 

ngày 14/3/2014 

Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực 
báo chí, xuất bản 

01/6/2014 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=33649  

3. 
Nghị 
định 

08/2017/NĐ-CP 

ngày 08/02/2017 

Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình 
báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ 
quan báo chí 

30/3/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=118266  

4. 
Nghị 
định 

09/2017/NĐ-CP 

ngày 09/02/2017 

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp 
thông tin cho báo chí cāa các cơ quan hành 
chính nhà nước 

30/3/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=118527  

5. 
Nghị 
định 

119/2020/NĐ-CP 

ngày 07/10/2020 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản 

01/12/2020 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=147149  

6. 
Nghị 
định 

14/2022/NĐ-CP 

ngày 27/01/2022 

Sửa đổi bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 
cāa Chính phā quy định xử phạt vi phạm hành 

27/01/2022 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=152698  
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chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần 
số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao 
dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 

tháng 10 năm 2020  

7. 
Thông 

tư 

04/2014/TT-BTTTT 

ngày 19/3/2014 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một 
số điều cāa Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 

23 tháng 10 năm 2012 cāa Chính phā về hoạt 
động thông tin, báo chí cāa báo chí nước ngoài, 
cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chăc nước 
ngoài tại Việt Nam 

05/5/2014 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=37493  

8. 
Thông 

tư 

04/2016/TT-BTTTT 

ngày 05/02/2016 

Quy định măc giá cước tối đa cāa dịch vÿ công 

ích trong hoạt động phát hành báo chí 
01/4/2016 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=113493  

9. 
Thông 

tư 

20/2016/TT-BTTTT 

ngày 31/8/2016 

Hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 
45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 
cāa Thā tướng Chính phā về cung ăng dịch vÿ 
bưu chính công ích và dịch vÿ công ích trong 
hoạt động phát hành báo chí 

15/10/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=117627  

10. 
Thông 

tư 

23/2016/TT-BTTTT 

ngày 02/11/2016 

Quy định về điều tra sản lượng và giá cước 
bình quân đối với dịch vÿ bưu chính công ích 
và dịch vÿ công ích trong hoạt động phát hành 
báo chí 

06/12/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=117612  

11. 
Thông 

tư 

09/2017/TT-BTTTT 

ngày 23/6/2017 

Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời 
lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung 
không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo 
hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm 

23/6/2017 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=140719  
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12. 
Thông 

tư 

03/2019/TT-BTTTT 

ngày 06/5/2019 

Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin 
đối ngoại trên báo chí 21/6/2019 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=135348  

13. 
Thông 

tư 

06/2020/TT-BTTTT 

ngày 03/4/2020 

Ban hàng Định măc đọc, nghe, xem để kiểm 

tra báo chí lưu chiểu 
16/5/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=141891  

14. 
Thông 

tư 

41/2020/TT-BTTTT 

ngày 24/12/2020 

Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy 
phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện 
tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực 
hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang cāa 
báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phÿ 
trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san 

15/02/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=146030  

15. 
Thông 

tư 

18/2021/TT-BTTTT 

ngày 30/11/2021 

Ban hành Định măc kinh tế - kỹ thuật hoạt 
động báo in, báo điện tử 

20/01/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=151434  

16. 
Thông 

tư 

31/2021/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2021 

Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thā 
tÿc cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo 

15/02/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=152541  

TỔNG SÞ: 16 V�N BÀN 

III. LĨNH VþC BƯU CHÍNH 

1. Luật 49/2010/QH12 ngày 

17/6/2010 
Bưu chính 01/01/2011 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=25701  

2. 
Nghị 
định 

47/2011/NĐ-CP 

ngày 17/6/2011  

Quy định chi tiết thi hành một số nội dung 
cāa Luật bưu chính 

15/8/2011 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=26637  

3. 
Nghị 
định 

150/2018/NĐ-CP 

ngày 07/11/2018 

Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh và thā tÿc hành chính 
trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 

24/12/2018 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=132170 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135348
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135348
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=141891
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=141891
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=141891
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=146030
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=146030
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=151434
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=151434
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152541
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152541
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25701
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25701
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26637
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26637
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=132170
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=132170
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=132170


4. 
Nghị 
định 

15/2020/NĐ-CP 

ngày 03/02//2020 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến 
điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin 
mạng và giao dich điện tử 

15/4/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=140561  

5. 
Nghị 
định 

14/2022/NĐ-CP 

ngày 27/01/2022 

Sửa đổi bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 
cāa Chính phā quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần 
số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao 
dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 

tháng 10 năm 2020  

27/01/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=152698  

6. 
Nghị 
định 

25/2022/NĐ-CP 

ngày 12/4/2022 

Sửa đổi, bổ sung một điều cāa Nghị định số 
47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6  năm 2011 
cāa Chính phā quy định chi tiết thi hành một 
số nội dung cāa Luật Bưu chính 

01/6/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=153552  

7. 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

45/2015/QĐ-TTg 

ngày 24/9/2015 

Cung ăng dịch vÿ bưu chính công ích và dịch 
vÿ công ích trong hoạt động phát hành báo chí 15/11/2015 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=83011  

8. 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

37/2021/QĐ-TTg 

ngày 18/12/2021 

Quy định về Mạng bưu chính phÿc vÿ cơ quan 
Đảng, Nhà nước 

15/02/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=156673  

9. 
Thông 

tư 

22/2012/TT-BTTTT 

ngày 18/12/2012 

Quy định về phạm vi dịch vÿ bưu chính dành 
riêng 

03/02/2013 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=71255  

10. 
Thông 

tư 

17/2013/TT-BTTTT 

ngày 02/8/2013 

Quy định về hoạt động cāa điểm bưu điện - văn 
hóa xã 

01/10/2013 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=31024  
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11. 
Thông 

tư 

27/2014/TT-BTTTT 

ngày 30/12/2014 

Quy định chi tiết về lưu trữ quốc gia đối với 
tem bưu chính Việt Nam, hồ sơ mẫu thiết kế 
tem bưu chính Việt Nam và tem bưu chính các 
giai đoạn trước 

16/02/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=68007  

12. 
Thông 

tư 

17/2015/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng dịch vÿ bưu chính công ích, dịch vÿ 
công ích trong hoạt động phát hành báo chí= 

01/01/2016 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=86535 

 

13. 
Thông 

tư 

28/2015/TT-BTTTT 

ngày 02/10/2015 

Quy định danh mÿc vùng có điều kiện địa lý 

đặc biệt áp dÿng tần suất thu gom và phát đặc 

thù trong cung ăng dịch vÿ bưu chính công ích 

01/01/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=87196  

14. 
Thông 

tư 

04/2016/TT-BTTTT 

ngày 05/02/2016 

Quy định măc giá cước tối đa cāa dịch vÿ công 

ích trong hoạt động phát hành báo chí 
01/4/2016 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=113493  

15. 
Thông 

tư 

20/2016/TT-BTTTT 

ngày 31/8/2016 

Hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 
45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 
cāa Thā tướng Chính phā về cung ăng dịch vÿ 
bưu chính công ích và dịch vÿ công ích trong 
hoạt động phát hành báo chí 

15/10/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=117627  

16. 
Thông 

tư 

23/2016/TT-BTTTT 

ngày 02/11/2016 

Quy định về điều tra sản lượng và giá cước 
bình quân đối với dịch vÿ bưu chính công ích 
và dịch vÿ công ích trong hoạt động phát hành 
báo chí 

06/12/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=117612  

17. 
Thông 

tư 

35/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 
Quy định về báo cáo nghiệp vÿ bưu chính 15/02/2017 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=117522  
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18. 
Thông 

tư 

07/2017/TT-BTTTT 

ngày 23/6/2017 
Quy định về mã bưu chính quốc gia 01/9/2017 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=122783  

19. 
Thông 

tư 

17/2017/TT-BTTTT 

ngày 23/06/2017 

Quy định một số nội dung và biện pháp thi 
hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 

tháng 10 năm 2016 cāa Thā tướng Chính phā 
về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
thā tÿc hành chính qua dịch vÿ bưu chính công 
ích 

15/8/2017 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=123289  

20. 
Thông 

tư 

22/2017/TT-BTTTT 

ngày 29/9/2017 

Quy định măc giá cước tối đa và chính sách 
miễn, giảm giá cước dịch vÿ nhận gửi hồ sơ 
giải quyết thā tÿc hành chính và dịch vÿ 
chuyển trả kết quả giải quyết thā tÿc hành 
chính qua dịch vÿ bưu chính công ích 

01/01/2018 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168969 

21. 
Thông 

tư 

23/2017/TT-BTTTT 

ngày 29/9/2017 

Quy định măc giá cước tối đa dịch vÿ bưu 
chính phÿc vÿ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa 
phương 

01/01/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168268  

22. 
Thông 

tư 

30/2017/TT-BTTTT 

ngày 15/11/2017 

Quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại 
khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập 
trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng 

01/01/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=148151  

23. 
Thông 

tư 

12/2018/TT-BTTTT 

ngày 15/10/2018 

Quy định măc giá cước tối đa dịch vÿ bưu 
chính phổ cập 

01/12/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=137481  

24. 
Thông 

tư 

14/2018/TT-BTTTT 

ngày 15/10/2018 

Quy định về quản lý chất lượng dịch vÿ bưu 
chính 

01/12/2018 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=137482  
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25. 
Thông 

tư 

11/2019/TT-BTTTT 

ngày 22/10/2019 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều cāa Thông 
tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 

năm 2013 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định về hoạt động cāa điểm 
bưu điện - văn hóa xã 

01/10/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147162  

26. 
Thông 

tư 

44/2020/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2020 

Ban hành Định măc xây dựng công trình bưu 
chính, viễn thông 

01/3/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=146998  

27. 
Thông 

tư 

45/2020/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2020 

Ban hành định măc khảo sát để lập dự án công 
trình bưu chính, viễn thông 

01/3/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=146997  

28. 
Thông 

tư 

47/2020/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2020 

Ban hành Định măc khảo sát để lập thiết kế - 
dự toán công trình bưu chính, viễn thông 

01/3/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=146993  

29. 
Thông 

tư 

25/2021/TT-BTTTT 

ngày 29/12/2021 
Quy định về tem bưu chính 01/3/2022 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=152025  

30. 
Thông 

tư 

15/2022/TT-BTTTT 

ngày 28/10/2022 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều cāa Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 

18 tháng 12 năm 2021 cāa Thā tướng Chính 
phā về Mạng bưu chính phÿc vÿ cơ quan Đảng, 
Nhà nước 

01/01/2023 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=156713  

31. 

Thông 

tư liên 
tịch 

01/2006/TTLT-

BCA-BBCVT ngày 

05/05/2006 

Hướng dẫn việc mở và kiểm tra thư, bưu phẩm, 
bưu kiện, kiện, gói hàng hoá gửi qua mạng bưu 
chính công cộng và mạng chuyển phát nhằm 
phát hiện tội phạm về ma tuý 

06/06/2006 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=16217  

32. 

Thông 

tư liên 
tịch 

06/2008/TTLT-

BTTTT-BCA ngày 

28/11/2008 

Về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh 
thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn 
thông và công nghệ thông tin 

09/01/2009 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=23935  
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33. 

Thông 

tư liên 
tịch 

18/2015/TTLT-

BTTTT-BTC ngày 

17/7/2015 

Hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận 15/9/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=73280  

TỔNG SÞ: 33 V�N BÀN 

IV. LĨNH VþC CÔNG NGHIÞP CÔNG NGHÞ THÔNG TIN 

1. Luật 67/2006/QH11 ngày 

29/6/2006 
Công nghệ thông tin 01/01/2007 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=15066  

2. 
Nghị 
định 

71/2007/NĐ-CP 

ngày 03/5/2007 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một 
số điều cāa Luật Công nghệ thông tin về công 
nghiệp công nghệ thông tin 

08/6/2007 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=14363  

3. 
Nghị 
định 

154/2013/NĐ-CP 

ngày 08/11/2013 
Quy dịnh về khu CNTT tập trung 0/01/2014 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=32784  

4. 
Nghị 
định 

15/2020/NĐ-CP 

ngày 03/02//2020 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến 
điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin 
mạng và giao dich điện tử 

15/4/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=140561  

5. 
Nghị 
định 

14/2022/NĐ-CP 

ngày 27/01/2022 

Sửa đổi bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 
cāa Chính phā quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần 
số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao 
dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 

tháng 10 năm 2020  

27/01/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=152698  
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6. 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

246/2005/QĐ-TTg 

ngày 06/10/2005 

Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ 
thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 
2010 và định hướng đến năm 2020 

30/10/2005 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=17353  

7. 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

18/2016/QĐ-TTg 

ngày 06/5/2016 

Quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu 
hàng hóa thuộc Danh mÿc sản phẩm công nghệ 
thông tin đã qua sử dÿng cấm nhập khẩu 

01/7/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=106061  

8. 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

31/2019/QĐ-TTg 

ngày 09/10/2019 

Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh 
mÿc sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử 
dÿng cấm nhập khẩu để nghiên cău khoa học 
và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng 
hóa thuộc Danh mÿc sản phẩm công nghệ 
thông tin đã qua sử dÿng cấm nhập khẩu cho 
thương nhân nước ngoài để tiêu thÿ ở nước 
ngoài 

09/10/2019 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=139087 

9. 
Thông 

tư 

19/2011/TT-BTTTT 

ngày 01/7/2011 

Quy định về áp dÿng tiêu chuẩn định dạng tài 
liệu mở trong cơ quan nhà nước 

15/8/2011 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=26564 

10. 
Thông 

tư 

09/2013/TT-BTTTT 

ngày 08/4/2013 

Ban hành Danh mÿc sản phẩm phần mềm và 
phần căng, điện tử 

23/05/2013 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=30426  

11. 
Thông 

tư 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11/3/2014 

Quy định chuẩn kỹ năng sử dÿng công nghệ 
thông tin 

28/4/2014 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=35290  

12. 
Thông 

tư 

20/2014/TT-BTTTT 

ngày 05/12/2014 

Về sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu 
tiên mua sắm, sử dÿng trong cơ quan, tổ chăc 
nhà nước 

20/01/2015 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=42802  

13. 
Thông 

tư 

28/2014/TT-BTTTT 

ngày 30/12/2014 

Quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm 
theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh 

16/02/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=68008  
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giá phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh 
vực viễn thông và công nghệ thông tin 

14. 
Thông 

tư 

11/2015/TT-BTTTT 

ngày 05/5/2015 

Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ 
thông tin chuyên nghiệp 

22/6/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=67022  

15. 
Thông 

tư 

30/2015/TT-BTTTT 

ngày 20/10/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình 

ảnh số không dây= 

01/5/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=92057  

16. 
Thông 

tư 

43/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 

Ban hành Danh mÿc sản phẩm nội dung thông 
tin số 

10/02/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=148156  

17. 
Thông 

tư 

18/2017/TT-BTTTT 

ngày 11/9/2017 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến 
truyền dữ liệu băng rộng= 

01/7/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168408  

18. 
Thông 

tư 

24/2017/TT-BTTTT 

ngày 17/10/2017 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA - 

Phần truy nhập vô tuyến= 

01/7/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=163651  

19. 
Thông 

tư 

25/2017/TT-BTTTT 

ngày 17/10/2017 

Ban hành "Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA 

FDD - Phần truy nhập vô tuyến" 

01/7/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=148531  

20. 
Thông 

tư 

26/2017/TT-BTTTT 

ngày 17/10/2017 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện tử đối với thiết bị DECT= 

01/7/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168409  

21. 
Thông 

tư 

44/2017/TT-BTTTT 

ngày 29/12/2017 

Quy định về việc công nhận chăng chỉ công 

nghệ thông tin cāa tổ chăc nước ngoài sử dÿng 
ở Việt Nam đáp ăng chuẩn kỹ năng sử dÿng 
công nghệ thông tin 

15/02/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=127294  

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=67022
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22. 
Thông 

tư 

05/2018/TT-BTTTT 

ngày 09/5/2018 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD" 

01/7/2019 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=137458  

23. 
Thông 

tư 

06/2018/TT-BTTTT 

ngày 09/5/2018 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD" 

01/7/2019 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=137460  

24. 
Thông 

tư 

11/2018/TT-BTTTT 

ngày 15/10/2018 

Công bố chi tiết Danh mÿc sản phẩm công 
nghệ thông tin đã qua sử dÿng cấm nhập khẩu 
kèm theo mã số HS 

30/11/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=137479  

25. 
Thông 

tư 

23/2018/TT-BTTTT 

ngày 28/12/2018 

hướng dẫn thực hiện Chương trình mÿc tiêu 
Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 

11/02/2019 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=137502  

26. 
Thông 

tư 

13/2020/TT-BTTTT 

ngày 07/7/2020 

Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản 
phẩm phần mềm đáp ăng quy trình 

19/8/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=147143  

27. 
Thông 

tư 

15/2020/TT-BTTTT 

ngày 09/7/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin 
lithium cho thiết bị cầm tay= 

01/7/2021 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=147138  

28. 
Thông 

tư 

21/2020/TT-BTTTT 

ngày 07/9/2020 

Quy định về việc cấp giấy chăng nhận lưu 
hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực 
thông tin và truyền thông 

26/10/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147067  

29. 
Thông 

tư 

26/2020/TT-BTTTT 

ngày 23/9/2020 

Quy định việc áp dÿng tiêu chuẩn, công nghệ 
hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dÿng sản 
phẩm, dịch vÿ thông tin và truyền thông 

01/01/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147049  

30. 
Thông 

tư 

40/2020/TT-BTTTT 

ngày 30/11/2020 

Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vÿ 
công nghệ thông tin sản xuất trong nước được 
ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm 

15/02/2021 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=147005  
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31. 
Thông 

tư 

13/2021/TT-BTTTT 

ngày 29/10/2021 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu 
cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối 
mạng viễn thông và công nghệ thông tin= 

01/7/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=150528  

32. 
Thông 

tư 

17/2021/TT-BTTTT 

ngày 30/11/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 
11/2015/TT-BTTTT ngày 05 tháng 5 năm 
2015 cāa Bộ Thông tin và Truyền thông Quy 
định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông 
tin chuyên nghiệp 

01/6/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=150948  

33. 
Thông 

tư 

19/2021/TT-BTTTT 

ngày 30/11/2021 

Ban hành Danh mÿc sản phẩm công nghệ 
thông tin trọng điểm 

02/02/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=150946  

34. 
Thông 

tư 

20/2021/TT-BTTTT 

ngày 03/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-

BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 cāa Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 
Danh mÿc sản phẩm phần mềm và phần căng, 
điện tử 

02/02/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=150947  

35. 
Thông 

tư 

08/2022/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2022 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chăc danh nghề 
nghiệp và xếp lương đối với viên chăc chuyên 
ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin 

15/8/2022 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=155189  

36. 
Thông 

tư 

24/2022/TT-BTTTT 

ngày 30/11/2022 

Ban hành" quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông 
và công nghệ thông tin" 

01/01/2024 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=157641  

37. 
Thông 

tư 

04/2023/TT-BTTTT 

ngày 31/5/2023 

Quy định Danh mÿc sản phẩm, hàng hóa có 
khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm 
quản lý cāa Bộ Thông tin và Truyền thông 

15/7/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=160607  

38. 
Thông 

tư 

10/2023/TT-BTTTT 

ngày 05/9/2023 

Ngưng hiệu lực áp dÿng quy định thi hành một 
phần/toàn bộ cāa một số quy chuẩn kỹ thuật tại 

05/9/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=164310  
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Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31 

tháng 5 năm 2023 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông quy định Danh mÿc sản phẩm, 
hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 
trách nhiệm quản lý cāa Bộ Thông tin và 
Truyền thông 

39. 

Thông 

tư liên 
tịch 

06/2008/TTLT-

BTTTT-BCA ngày 

28/11/2008 

Về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh 
thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn 
thông và công nghệ thông tin 

09/01/2009 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=23935  

40. 

Thông 

tư liên 
tịch 

142/2010/TTLT-

BTC-BTTTT ngày 

22/9/2010 

Hướng dẫn việc quản lý và sử dÿng kinh phí 
chi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin 

05/11/2010 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=110860 

 

41. 

Thông 

tư liên 
tịch 

17/2016/TTLT-

BGDĐT-BTTTT 

ngày 21/6/2016 

Quy định tổ chăc thi và cấp chăng chỉ ăng 
dÿng công nghệ thông tin 

10/8/2016 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=113460  

TỔNG SÞ: 41 V�N BÀN 

V. LĨNH VþC CHUYÞN ĐỔI SÞ QUÞC GIA 

1. Luật 67/2006/QH11 ngày 

29/6/2006 
Công nghệ thông tin 01/01/2007 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=15066  

2. 
Nghị 
định 

64/2007/NĐ-CP 

ngày 10/4/2007 

Ăng dÿng công nghệ thông tin trong hoạt 
động cāa cơ quan nhà nước 

18/5/2007 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=14476  

3. 
Nghị 
định 

73/2019/NĐ-CP 

ngày 05/9/2019 

Quy định quản lý đầu tư ăng dÿng công nghệ 
thông tin sử dÿng nguồn vốn ngân sách nhà 
nước 

01/01/2020 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=137805  
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4. 
Nghị 
định 

47/2020/NĐ-CP 

ngày 09/4/2020 

Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số cāa cơ 
quan nhà nước  

25/5/2020 
https://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?dvid=13&ItemID=141954 

5. 
Nghị 
định 

42/2022/NĐ-CP 

ngày 24/6/2022 

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vÿ 
cộng trực tuyến cāa cơ quan nhà nước trên môi 
trường mạng  

15/8/2022 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=155422 

6. 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

20/2020/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2020 

Về mã định danh điện tử cāa các cơ quan, tổ 
chăc phÿc vÿ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các 
bộ, ngành, địa phương 

15/9/2020 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=143474 

7. 
Thông 

tư 

25/2010/TT-BTTTT 

ngày 15/11/2010 

Quy định việc thu thập, sử dÿng, chia sẻ, đảm 
bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên 
trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện 
tử cāa cơ quan nhà nước 

01/10/2011 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=74959 

8. 
Thông 

tư 

24/2011/TT-BTTTT 

ngày 20/9/2011 

Quy định về việc tạo lập, sử dÿng và lưu trữ dữ 
liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc 
cổng thông tin điện tử cāa cơ quan nhà nước  

15/11/2011 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=26918  

9. 
Thông 

tư 

06/2013/TT-BTTTT 

ngày 07/3/2013 

Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình 
ăng dÿng công nghệ thông tin cāa cơ quan nhà 
nước 

01/5/2013 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=30309 

10. 
Thông 

tư 

25/2014/TT-BTTTT 

ngày 30/12/2014 

Triển khai hệ thống thông tin có quy mô và 
phạm vi từ Trung ương đến địa phương 

13/02/2015 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=46685 

 

11. 
Thông 

tư 

10/2016/TT-BTTTT 

ngày 01/4/2016 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã 
định danh và định dạng dữ liệu gói tin phÿc vÿ 
kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều 
hành 

01/10/2016 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=110988 
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12. 
Thông 

tư 

02/2017/TT-BTTTT 

ngày 04/4/2017 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu 
trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" 

01/10/2017 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=123056 

13. 
Thông 

tư 

13/2017/TT-BTTTT 

ngày 23/6/2017 

Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các 
hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ 
liệu quốc gia 

10/8/2017 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=122980 

14. 
Thông 

tư 

32/2017/TT-BTTTT 

ngày 15/11/2017 

Quy định về việc cung cấp dịch vÿ công trực 
tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện 
đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông 
tin điện tử cāa cơ quan nhà nước 

01/6/2018 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=148153 

15. 
Thông 

tư 

39/2017/TT-BTTTT 

ngày 15/12/2017 

Ban hành Danh mÿc tiêu chuẩn kỹ thuật về ăng 
dÿng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà 
nước 

01/7/2018 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=126903 

16. 
Thông 

tư 

41/2017/TT-BTTTT 

ngày 19/12/2017 

Quy định sử dÿng chữ ký số cho văn bản điện 
tử trong cơ quan nhà nước 

05/02/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=126906  

17. 
Thông 

tư 

18/2019/TT-BTTTT 

ngày 25/12/2019 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu 

trúc, định dạng dữ liệu gói tin phÿc vÿ kết nối 
Cổng Dịch vÿ công quốc gia với Cổng Dịch vÿ 

công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp 

bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, 

chuyên ngành= 

01/7/2020 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147155 

18. 
Thông 

tư 

22/2019/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2019 

Quy định về tiêu chí chăc năng, tính năng kỹ 

thuật cāa Cổng dịch vÿ công và Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh 

20/02/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=147150  

19. 
Thông 

tư 

03/2020/TT-BTTTT 

ngày 24/02/2020 

Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết 
đối với hoạt động ăng dÿng công nghệ thông 

09/4/2020 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=147148 
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tin sử dÿng kinh phí chi thường xuyên thuộc 

nguồn vốn ngân sách nhà nước 

20. 
Thông 

tư 

04/2020/TT-BTTTT 

ngày 24/02/2020 

Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu 

tư ăng dÿng công nghệ thông tin 
09/4/2020 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=147147 

21. 
Thông 

tư 

12/2020/TT-BTTTT 

ngày 29/5/2020 

Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vÿ công 
nghệ thông tin sử dÿng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước theo phương pháp tính chi phí 

14/7/2020 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=147144 

22. 
Thông 

tư 

23/2020/TT-BTTTT 

ngày 09/9/2020 

Quy định các nội dung đặc thù cāa hợp đồng 
thuê dịch vÿ công nghệ thông tin sử dÿng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước 

25/10/2020 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=147066 

23. 
Thông 

tư 

24/2020/TT-BTTTT 

ngày 09/9/2020 

Quy định về công tác triển khai, giám sát công 
tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ăng 
dÿng công nghệ thông tin sử dÿng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước 

25/10/2020 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147065 

24. 
Thông 

tư 

02/2021/TT-BTTTT 

ngày 21/6/2021 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu 
trúc, định dạng dữ liệu phÿc vÿ kết nối, tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin 
báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc 
gia= 

01/01/2022 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=148145 

25. 
Thông 

tư 

01/2022/TT-BTTTT 

ngày 17/02/2022 

<Sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã 
định danh và định dạng dữ liệu gói tin phÿc vÿ 
kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều 
hành= 

15/9/2022 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=153010 
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26. 
Thông 

tư 

21/2023/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2023 

Quy định về chăc năng, tính năng kỹ thuật cāa 
Hệ thống thông tin giải quyết thā tÿc hành 
chính cấp bộ, cấp tỉnh 

01/3/2024 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165910 

27. 
Thông 

tư 

22/2023/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2023 

Quy định về cấu trúc, bố cÿc, yêu cầu kỹ thuật 
cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin 
điện tử cāa cơ quan nhà nước 

01/3/2024 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165902 

28. 

Thông 

tư liên 
tịch 

19/2012/TTLT-

BTC-BKHĐT-

BTTTT ngày 

15/02/2012 

Hướng dẫn quản lý và sử dÿng kinh phí thực 
hiện chương trình quốc gia về ăng dÿng công 
nghệ thông tin trong hoạt động cāa cơ quan nhà 
nước 

01/4/2012 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168852  

29. 

Thông 

tư liên 
tịch 

80/2016/TTLT-

BTC-BTTTT ngày 

13/6/2016 

Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia 
trong lĩnh vực thông tin và truyền thông  31/7/2016 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=112336  

TỔNG SÞ: 29 V�N BÀN 

VI. LĨNH VþC GIAO DỊCH ĐIÞN TỬ 

1. Luật 51/2005/QH11 ngày 

29/11/2005 
Giao dịch điện tử 01/3/2006 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=17067  

2. Luật 20/2023/QH15 ngày 

22/6/2023 
Giao dịch điện tử 01/7/2024 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165913  

3. 
Nghị 
định 

130/2018/NĐ-CP 

ngày 27/9/2018 

Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện 
tử về chữ ký số và dịch vÿ chăng thực chữ ký 
số 

15/11/2018 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=134267  

4. 
Nghị 
định 

15/2020/NĐ-CP 

ngày 03/02//2020 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến 

15/4/2020 

 https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=140561  
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điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin 
mạng và giao dich điện tử 

5. 
Nghị 
định 

14/2022/NĐ-CP 

ngày 27/01/2022 

Sửa đổi bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 
cāa Chính phā quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần 
số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao 
dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 

tháng 10 năm 2020  

27/01/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=152698  

6. 
Thông 

tư 

37/2009/TT-BTTTT 

ngày 14/12/2009 

Quy định về hồ sơ, thā tÿc liên quan đến cấp 
phép, đăng ký, công nhận các tổ chăc cung cấp 
dịch vÿ chăng thực chữ ký số 

01/02/2010 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=26001  

7. 
Thông 

tư 

17/2014/TT-BTTTT 

ngày 26/11/2014 

Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chăng 
thực chữ ký số 

10/01/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=38037  

8. 
Thông 

tư 

06/2015/TT-BTTTT 

ngày 23/3/2015 

Quy định Danh mÿc tiêu chuẩn bắt buộc áp 
dÿng về chữ ký số và dịch vÿ chăng thực chữ 
ký số 

 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=56695  

9. 
Thông 

tư 

41/2017/TT-BTTTT 

ngày 19/12/2017 

Quy định sử dÿng chữ ký số cho văn bản điện 
tử trong cơ quan nhà nước 

05/02/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=126906  

10. 
Thông 

tư 

04/2019/TT-BTTTT 

ngày 05/7/2019 

Quy định về việc liên thông giữa tổ chăc cung 
cấp dịch vÿ chăng thực chữ ký số quốc gia và 
tổ chăc cung cấp dịch vÿ chăng thực chữ ký số 
chuyên dùng Chính phā 

01/9/2019 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=148158  

11. 
Thông 

tư 

16/2019/TT-BTTTT 

ngày 05/12/2019 

Quy định Danh mÿc tiêu chuẩn bắt buộc áp 

dÿng về chữ ký số và dịch vÿ chăng thực chữ 
01/4/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147157  
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ký số theo mô hình ký sô trên thiết bị di động 

và ký số từ xa 

12. 
Thông 

tư 

22/2020/TT-BTTTT 

ngày 07/9/2020 

Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần 
mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số 

01/11/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=146205  

13. 
Thông 

tư 

31/2020/TT-BTTTT 

ngày 30/10/2020 

Ban hành Quy chế chăng thực cāa Tổ chăc 
cung cấp dịch vÿ chăng thực chữ ký số quốc 
gia 

25/10/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=146206  

TỔNG SÞ: 13 V�N BÀN 

VII. LĨNH VþC PHÁT THANH, TRUYÀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIÞN TỬ 

1. 
Nghị 
định 

72/2013/NĐ-CP 

ngày 15/7/2013 

Quản lý, cung cấp, sử dÿng dịch vÿ Internet 
và thông tin trên mạng 

01/9/2013 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=30673  

2. 
Nghị 
định 

06/2016/NĐ-CP 

ngày 18/01/2016 

Quản lý, cung cấp và sử dÿng dịch vÿ phát 
thanh, truyền hình 

15/3/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=96251  

3. 
Nghị 
định 

27/2018/NĐ-CP 

ngày 01/3/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 
cāa Chính phā về quản lý, cung cấp, sử dÿng 
dịch vÿ Internet và thông tin trên mạng 

15/4/2018 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=128671   

4. 
Nghị 
định 

150/2018/NĐ-CP 

ngày 07/11/2018 

Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh và thā tÿc hành chính 
trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 

24/12/2018 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=132170  

5. 
Nghị 
định 

15/2020/NĐ-CP 

ngày 03/02//2020 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến 
điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin 
mạng và giao dich điện tử 

15/4/2020 
https://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?dvid=13&ItemID=140561  
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6. 
Nghị 
định 

70/2021/NĐ-CP 

ngày 20/7/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 
cāa Chính phā quy định chi tiết thi hành một 
số điều cāa Luật Quảng cáo  

15/9/2021 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=148522  

7. 
Nghị 
định 

14/2022/NĐ-CP 

ngày 27/01/2022 

Sửa đổi bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 
cāa Chính phā quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần 
số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao 
dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 

tháng 10 năm 2020  

27/01/2022 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=152698  

8. 
Nghị 
định 

71/2022/NĐ-CP 

ngày 01/10/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 

cāa Chính phā về quản lý, cung cấp và sử dÿng 
dịch vÿ phát thanh, truyền hình  

01/01/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=158344  

9. 
Thông 

tư 

09/2014/TT-BTTTT 

ngày 19/8/2014 

Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung 
cấp, sử dÿng thông tin trên trang thông tin điện 
tử và mạng xã hội 

03/10/2014 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=37485  

10. 
Thông 

tư 

11/2014/TT-BTTTT 

ngày 05/9/2014 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 

tại điểm thu= 

01/3/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=37479  

11. 
Thông 

tư 

14/2014/TT-BTTTT 

ngày 14/11/2014 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB - C tại 
điểm kết nối thuê bao= 

01/5/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=37932  
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12. 
Thông 

tư 

24/2014/TT-BTTTT 

ngày 29/12/2014 

Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung 
cấp và sử dÿng dịch vÿ trò chơi điện tử trên 
mạng 

12/02/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=47428  

13. 
Thông 

tư 

18/2016/TT-BTTTT 

ngày 28/6/2016 

Quy định về danh mÿc kênh chương trình 
truyền hình phÿc vÿ nhiệm vÿ chính trị, thông 
tin tuyên truyền thiết yếu cāa quốc gia và cāa 
địa phương 

12/8/2016 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=113404  

14. 
Thông 

tư 

19/2016/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2016 

Quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn 
đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chăng nhận, Giấy 
phép và Báo cáo nghiệp vÿ theo quy định tại 
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 

01 năm 2016 cāa Chính phā về quản lý, cung 
cấp và sử dÿng dịch vÿ phát thanh, truyền hình 

15/8/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=113399  

15. 
Thông 

tư 

24/2016/TT-BTTTT 

ngày 15/11/2016 

Quy định về quản lý chất lượng dịch vÿ phát 
thanh, truyền hình 

04/01/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=117537  

16. 
Thông 

tư 

36/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 

Quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động 
và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo 
hình 

15/02/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=118132  

17. 
Thông 

tư 

37/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 

Quy định về quy trình, thā tÿc công bố số liệu 
đo lường khán giả truyền hình phÿc vÿ đánh 
giá hiệu quả nội dung truyền hình 

01/7/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=118133  

18. 
Thông 

tư 

38/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 

Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin 
công cộng qua biên giới 15/02/2017 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=118131  

19. 
Thông 

tư 

08/2017/TT-BTTTT 

ngày 23/6/201 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 
17/2016/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 
2016 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

21/9/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=148838  
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thông quy định chi tiết và quy trình, thā tÿc 
đăng ký cung cấp dịch vÿ nội dung thông tin 
trên mạng viễn thông di động 

20. 
Thông 

tư 

34/2017/TT-BTTTT 

ngày 22/11/2017 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
măc âm lượng và măc đỉnh thực cực đại cāa 
tín hiệu âm thanh trong chương trình truyền 
hình= 

01/7/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168783  

21. 
Thông 

tư 

46/2017/TT-BTTTT 

ngày 29/12/2017 

Quy định tiêu chuẩn chăc danh nghề nghiệp 
viên chăc âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ 
thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên 
ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

15/02/2018 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=127296  

22. 
Thông 

tư 

01/2018/TT-BTTTT 

ngày 29/3/2018 

Ban hành định măc kinh tế - kỹ thuật về đo 
kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình 

01/6/2018 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=137251  

23. 
Thông 

tư 

03/2018/TT-BTTTT 

ngày 20/4/2018 

Ban hành định măc kinh tế- kỹ thuật về sản 
xuất chương trình truyền hình 

01/7/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=137456  

24. 
Thông 

tư 

09/2020/TT-BTTTT 

ngày 27/4/2020 

Ban hành định măc kinh tế - kỹ thuật về sản 

xuất chương trình phát thanh 
08/6/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=144250  

25. 
Thông 

tư 

17/2020/TT-BTTTT 

ngày 20/8/2020 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2" 

01/7/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147069  

26. 
Thông 

tư 

27/2020/TT-BTTTT 

ngày 30/9/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín 
hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối 
thuê bao= 

01/4/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147047  
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27. 
Thông 

tư 

28/2020/TT-BTTTT 

ngày 01/10/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng dịch vÿ truyền hình cáp số ăng dÿng 
công nghệ DVB-T2= 

01/4/2021 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=147042  

28. 
Thông 

tư 

30/2020/TT-BTTTT 

ngày 30/10/2020 

Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với 
chăc danh nghề nghiệp viên chăc âm thanh 
viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, 
quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và 
Truyền thông 

12/12/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=144757  

29. 
Thông 

tư 

12/2021/TT-BTTTT 

ngày 29/10/2021 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng dịch vÿ truyền hình cáp giao thăc 
Internet (IPTV)= 

01/5/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=150523  

30. 
Thông 

tư 

14/2021/TT-BTTTT 

ngày 29/10/2021 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ cāa mạng cáp phân phối tín 
hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vÿ 
tương tác= 

01/7/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=150607  

31. 
Thông 

tư 

07/2022/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 
46/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 
2017 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định tiêu chuẩn chăc danh nghề 
nghiệp viên chăc âm thanh viên, phát thanh 
viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc 
chuyên ngành Thông tin và Truyền thông 

15/8/2022 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=155188  

32. 
Thông 

tư 

13/2022/TT-BTTTT 

ngày 26/8/2022 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chăc danh nghề 
nghiệp và xếp lương đối với viên chăc biên tập 
viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn 

10/10/2022 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=155601  
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truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và 
truyền thông 

33. 
Thông 

tư 

05/2023/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa TT số 
19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 cāa Bộ 
trưởng Bộ TTTT quy định các biểu mẫu Tờ 
khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, 
GCN, GP và Báo cáo nghiệp vÿ theo quy định 
tại NĐ số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 

cāa CP về quản lý, cung cấp và sử dÿng dịch 
vÿ PTTH 

15/8/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=160994  

34. 
Thông 

tư 

06/2023/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2023 

Hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và 
cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể 
thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vÿ phát 
thanh, truyền hình 

15/8/2023 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=160995  

35. 

Thông 

tư liên 
tịch 

21/2015/TTLT-

BTTTT-BTC ngày 

21/7/2015 

Hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình 
số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 
4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa 
truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến 
năm 2020 

03/9/2015 
https://vbpl.vn/botaichinh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=76794  

36. 

Thông 

tư liên 
tịch 

38/2015/TTLT-

BTTTT-BTC ngày 

25/12/2015 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 
21/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 21/7/2015 

hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình 
số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 
4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa 
truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến 
năm 2020 

14/02/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=113494  
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TỔNG SÞ: 36 V�N BÀN 

VIII. LĨNH VþC TẦN SÞ VÔ TUY¾N ĐIÞN 

1. Luật 42/2009/QH12 ngày 

23/11/2009 
Tần số vô tuyến điện 01/7/2010 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=23856  

2. Luật 09/2022/QH15 ngày 

09/11/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tần số 
vô tuyến điện 

01/7/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=160606  

3. 
Nghị 
định 

15/2020/NĐ-CP 

ngày 03/02//2020 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến 
điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin 
mạng và giao dich điện tử 

15/4/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=140561  

4. 
Nghị 
định 

14/2022/NĐ-CP 

ngày 27/01/2022 

Sửa đổi bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 
cāa Chính phā quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần 
số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao 
dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 

tháng 10 năm 2020  

27/01/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=152698  

5. 
Nghị 
định 

63/2023/NĐ-CP 

ngày 18/8/2023 

Quy định chi tiết một số điều cāa Luật Tần số 
vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, 
bổ sung một số điều theo Luật số 
09/2022/QH15 

18/8/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=162141 

6. 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

71/2013/QĐ-TTg 

ngày 21/11/2013 
Ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện 
quốc gia 

15/01/2014 
https://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=34075  
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7. 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

40/2017/QĐ-TTg 

ngày 15/9/2017 
Về việc áp dÿng cơ chế tài chính đối với Cÿc 
Tần số vô tuyến điện 

15/11/2017 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=144241  

8. 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

38/2021/QĐ-TTg 

ngày 29/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Quyết định 
số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 
2013 cāa Thā tướng Chính phā ban hành Quy 
hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được 
sửa 

15/02/2022 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=151940  

9. 
Thông 

tư 

19/2013/TT-BTTTT 

ngày 02/12/2013 

Quy định tần số cấp cău, an toàn, tìm kiếm, 
cău nạn trên biển và hàng không dân dÿng 

20/01/2014 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=46735  

10. 
Thông 

tư 

29/2014/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2014 

Ban hành Định măc kinh tế - kỹ thuật bảo trì 
thiết bị tần số vô tuyến điện 

01/3/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=144246  

11. 
Thông 

tư 

12/2015/TT-BTTTT 

ngày 29/05/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ 
tần số và băc xạ vô tuyến điện áp dÿng cho các 
thiết bị thu phát vô tuyến điện= 

01/12/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=67569  

12. 
Thông 

tư 

14/2015/TT-BTTTT 

ngày 15/6/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phát xạ vô tuyến đối với thiết bị truy nhập vô 
tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz= 

01/01/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=67762  

13. 
Thông 

tư 

26/2015/TT-BTTTT 

ngày 28/9/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHZ 

đến 2000 MHZ= 

01/4/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=87190  

14. 
Thông 

tư 

27/2015/TT-BTTTT 

ngày 28/9/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin 

băng siêu rộng= 

01/4/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=87191  
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15. 
Thông 

tư 

29/2015/TT-BTTTT 

ngày 20/10/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 

1,3 GHz đến 50 GHz= 

01/5/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=92055  

16. 
Thông 

tư 

32/2015/TT-BTTTT 

ngày 05/11/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự 

ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz= 

01/6/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=92638  

17. 
Thông 

tư 

33/2015/TT-BTTTT 

ngày 05/11/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 

866 MHz đến 868 MHz= 

01/6/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=92637  

18. 
Thông 

tư 

34/2015/TT-BTTTT 

ngày 11/12/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

máy thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển 

hoạt động trên các băng tần số MF, MF/HF và 

VHF trong nghiệp vÿ di động hàng hải= 

01/7/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=96720  

19. 
Thông 

tư 

37/2015/TT-BTTTT 

ngày 24/12/2015 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình dải 

tần 5,8GHz ăng dÿng trong lĩnh vực giao thông 

vận tải" 

01/7/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=113497  

20. 
Thông 

tư 

02/2016/TT-BTTTT 

ngày 01/02/2016 
Quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện 25/3/2016 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=97316  

21. 
Thông 

tư 

27/2016/TT-BTTTT 

ngày 07/12/2016 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị vô tuyến trong nghiệp vÿ di động hàng 
không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên 

mặt đất sử dÿng điều chế AM= 

01/7/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168784  

22. 
Thông 

tư 

28/2016/TT-BTTTT 

ngày 07/12/2016 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến 
dẫn đường hàng không" 

01/7/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=144247  
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23. 
Thông 

tư 

29/2016/TT-BTTTT 

ngày 07/12/2016 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến 
trong nghiệp vÿ di động hàng không băng tần 
117,975-137 MHz dùng trên mặt đất= 

01/7/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168786  

24. 
Thông 

tư 

32/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng 
tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz= 

01/10/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168787  

25. 
Thông 

tư 

34/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 

Quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện cho 
nghiệp vÿ Cố định băng tần 57-66 GHz 

10/02/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=117518  

26. 
Thông 

tư 

40/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 

Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu 
hồi chăng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải 14/02/2017 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=128763  

27. 
Thông 

tư 

04/2017/TT-BTTTT 

ngày 24/4/2017 

Quy định triển khai hệ thống thông tin di động 
IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 

MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-

1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz 

09/6/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=123280  

28. 
Thông 

tư 

28/2017/TT-BTTTT 

ngày 07/11/2017 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn 
vô tuyến cố định và thiết bị phÿ trợ= 

01/7/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168788  

29. 
Thông 

tư 

29/2017/TT-BTTTT 

ngày 07/11/2017 

Banh hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong 
băng tần Ku= 

01/7/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168789  

30. 
Thông 

tư 

33/2017/TT-BTTTT 

ngày 22/11/2017 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị vi ba số điểm - điểm" 

01/7/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=148532  

31. 
Thông 

tư 

37/2017/TT-BTTTT 

ngày 07/12/2017 
Quy hoạch sử dÿng kênh tần số phát thanh FM 23/01/2018 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=144837  
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https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123280
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123280
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=168788
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=168788
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=168789
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=168789
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148532
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148532
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144837
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144837


32. 
Thông 

tư 

08/2018/TT-BTTTT 

ngày 25/5/2018 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện- 

Yêu cầu phát xạ" 

01/7/2019 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=137476  

33. 
Thông 

tư 

17/2018/TT-BTTTT 

ngày 14/12/2018 

Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vÿ cố 
định và di động mặt đất băng tần 30-30000 

MHz 

28/01/2019 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=137488  

34. 
Thông 

tư 

19/2018/TT-BTTTT 

ngày 28/12/2018 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền 
dùng cho thoại tương tự= 

01/7/2019 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=137492  

35. 
Thông 

tư 

20/2018/TT-BTTTT 

ngày 28/12/2018 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền 
dùng cho truyền dữ liệu và thoại 

01/7/2019 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=137494  

36. 
Thông 

tư 

21/2018/TT-BTTTT 

ngày 28/12/2018 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải 
(EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 
406,1 MHz= 

01/7/2019 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=137500  

37. 
Thông 

tư 

14/2019/TT-BTTTT 

ngày 22/11/2019 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô 

tuyến và dẫn đường hàng hải 
01/7/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=144811  

38. 
Thông 

tư 

19/2019/TT-BTTTT 

ngày 25/12/2019 

Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ 

thống thông tin di động IMT cāa Việt Nam 
16/02/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=147154  

39. 
Thông 

tư 

07/2020/TT-BTTTT 

ngày 13/4/2020 

Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài 
vô tuyến điện 

01/6/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=146199  
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40. 
Thông 

tư 

08/2020/TT-BTTTT 

ngày 13/4/2020 

Ban hành Danh mÿc và Quy trình kiểm định 

thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc 

kiểm định 

01/6/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=146203  

41. 
Thông 

tư 

18/2020/TT-BTTTT 

ngày 20/8/2020 

Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng 
tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di 
động IMT cāa Việt Nam 

06/10/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=144248  

42. 
Thông 

tư 

19/2020/TT-BTTTT 

ngày 20/8/2020 

Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ 
thống thông tin di động IMT cāa Việt Nam 

06/10/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=144249  

43. 
Thông 

tư 

25/2020/TT-BTTTT 

ngày 15/9/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị điện thoại VHF sử dÿng cho nghiệp vÿ 
di động hàng hải= 

01/7/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147063  

44. 
Thông 

tư 

34/2020/TT-BTTTT 

ngày 06/11/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz 
đến 40 GHz= 

01/7/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147040  

45. 
Thông 

tư 

35/2020/TT-BTTTT 

ngày 06/11/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động 
trong băng tần 2,4 GHz= 

01/7/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147018  

46. 
Thông 

tư 

36/2020/TT-BTTTT 

ngày 13/11/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 
40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 
2016 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp 
lại, thu hồi chăng chỉ vô tuyến điện viên hàng 
hải 

28/12/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=146687  

47. 
Thông 

tư 

37/2020/TT-BTTTT 

ngày 13/11/2020 

Quy hoạch sử dÿng kênh tần số cho truyền hình 
số mặt đất băng tần 470-694 MHz 

01/01/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=147016  
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48. 
Thông 

tư 

38/2020/TT-BTTTT 

ngày 16/11/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp 
(LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz= 

01/7/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=147014  

49. 
Thông 

tư 

43/2020/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - 

Phần truy nhập vô tuyến= 

01/7/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=147000  

50. 
Thông 

tư 

46/2020/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2020 

Ban hành Định măc khảo sát đầu tư xây dựng 
hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện 

01/3/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=146996  

51. 
Thông 

tư 

08/2021/TT-BTTTT 

ngày 14/10/2021 

Quy định Danh mÿc thiết bị vô tuyến điện được 
miễn giấy phép sử dÿng tần số vô tuyến điện, 
điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo 

28/11/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=149997  

52. 
Thông 

tư 

09/2021/TT-BTTTT 

ngày 20/10/2021 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz 
đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt 
đất= 

01/7/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=150194  

53. 
Thông 

tư 

10/2021/TT-BTTTT 

ngày 28/10/2021 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40 GHz đến 
246 GHz= 

01/7/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=150287  

54. 
Thông 

tư 

11/2021/TT-BTTTT 

ngày 28/10/2021 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz= 

01/5/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=150288  

55. 
Thông 

tư 

28/2021/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2021 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai 
ghép - Phần truy nhập vô tuyến= 

01/7/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=152247  

56. 
Thông 

tư 

29/2021/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2021 

Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ 
thống thông tin di động IMT cāa Việt Nam 

15/02/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=152339  
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57. 
Thông 

tư 

17/2022/TT-BTTTT 

ngày 29/11/2022 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần 
truy nhập vô tuyến= 

01/7/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=157413  

58. 
Thông 

tư 

18/2022/TT-BTTTT 

ngày 29/11/2022 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh 
không dây dải tần từ 25 Mhz đến 2000 MHz= 

01/7/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=157415  

59. 
Thông 

tư 

22/2022/TT-BTTTT 

ngày 29/11/2022 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô 
tuyến điện= 

01/5/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=157617  

60. 
Thông 

tư 

12/2023/TT-BTTTT 

ngày 10/10/2023 

Quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-

2170 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT 
cāa Việt Nam 

27/11/2023 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=164312  

61. 
Thông 

tư 

13/2023/TT-BTTTT 

ngày 23/11/2023 

Quy hoạch băng tần 3560-4000 MHz cho hệ 
thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT 
cāa Việt Nam 

07/01/2024 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=163443  

62. 
Thông 

tư 

14/2023/TT-BTTTT 

ngày 24/11/2023 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ 
phát đáp ra đa tìm kiếm và cău nạn hoạt động 
trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz= 

01/7/2026 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=163650  

63. 
Thông 

tư 

15/2023/TT-BTTTT 

ngày 24/11/2023 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA - 

Phần truy nhập vô tuyến= 

01/7/2024 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=163655  

64. 
Thông 

tư 

16/2023/TT-BTTTT 

ngày 24/11/2023 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA 

FDD - Phần truy nhập vô tuyến= 

01/7/2024 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=163659  

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157413
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157413
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157415
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157415
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157617
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157617
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=164312
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=164312
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=164312
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163443
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163443
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163650
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163650
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163655
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163655
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163659
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163659


65. 
Thông 

tư 

17/2023/TT-BTTTT 

ngày 27/11/2023 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz 
đến 25 MHz và thiết bị vòng từ hoạt động trong 
dải tần từ 9 kHz đến 30 MHz= 

01/7/2024 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=163537  

66. 
Thông 

tư 

20/2023/TT-BTTTT 

ngày 29/12/2023 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - 

phần truy nhập vô tuyến= 

15/02/2024 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

vanbanlienquan.aspx?ItemID=164748  

67. 

Thông 

tư liên 
tịch 

10/2013/TTLT-

BTTTT-BQP-BCA 

ngày 09/5/2013 

Hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại 
giữa các đài vô tuyến điện phÿc vÿ mÿc đích 
quốc phòng, an ninh và mÿc đích kinh tế - xã 

hội 

28/6/2013 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=46725  

68. 

Quyết 
định cāa 

Bộ 
trưởng 

Bộ 
TTTT 

18/2008/QĐ-BTTTT 

ngày 04/4/2008 

Ban hành <Quy định về hoạt động vô tuyến 
điện nghiệp dư= 

07/5/2008 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=24318  

TỔNG SÞ: 68 V�N BÀN 

IX. LĨNH VþC THÔNG TIN CƠ Sà 

1. 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

52/2016/QĐ-TTg 

ngày 06/12/2016 
Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở 01/02/2017 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=117531 

2. 
Thông 

tư 

39/2020/TT-BTTTT 

ngày 24/11/2020 

Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã 
ăng dÿng công nghệ thông tin - viễn thông 

18/01/2021 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=147006 
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TỔNG SÞ: 02 V�N BÀN 

X. LĨNH VþC THÔNG TIN ĐÞI NGO¾I 

1 
Nghị 
định 

72/2015/NĐ-CP 

ngày 07/9/2015 
Về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại 22/10/2015 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=79915  

2 
Thông 

tư 

04/2014/TT-BTTTT 

ngày 19/3/2014 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một 
số điều cāa Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 

23 tháng 10 năm 2012 cāa Chính phā về hoạt 
động thông tin, báo chí cāa báo chí nước ngoài, 
cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chăc nước 
ngoài tại Việt Nam 

05/5/2014 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=37493  

3 
Thông 

tư 

22/2016/TT-BTTTT 

ngày 19/10/2016 

Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối 
ngoại cāa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương 

02/12/2016 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=117613  

4 
Thông 

tư 

02/2019/TT-BTTTT 

ngày 08/3/2019 

Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối 
ngoại cāa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phā 

22/4/2019 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=135344  

5 
Thông 

tư 

03/2019/TT-BTTTT 

ngày 06/5/2019 

Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin 

đối ngoại trên báo chí 21/6/2019 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=135348  

TỔNG SÞ: 05 V�N BÀN 

XI. LĨNH VþC VIàN THÔNG VÀ INTERNET 

1. Luật 41/2009/QH12 ngày 

23/11/2009 
Viễn thông 01/7/2010 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=23776  

2. Luật 24/2023/QH15 ngày 

24/11/2023 
Viễn thông 01/7/2024 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=165912  
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3. 
Nghị 
định 

25/2011/NĐ-CP 

ngày 04/6/2011 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều cāa Luật Viễn thông 

01/6/2011 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=26317  

4. 
Nghị 
định 

81/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 
cāa Chính phā quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều cāa Luật viễn thông 

01/7/2016 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=111845  

5. 
Nghị 
định 

49/2017/NĐ-CP 

ngày 24/4/2017 

Sửa đổi, bổ sung Điều 15 cāa Nghị định số 
25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 
cāa Chính phā quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều cāa Luật viễn thông và 
Điều 30 cāa Nghị định số 174/2013/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 11 năm 2013 cāa Chính phā quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và 
tần số vô tuyến điện 

24/4/2017 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=121959  

6. 
Nghị 
định 

15/2020/NĐ-CP 

ngày 03/02//2020 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến 
điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin 
mạng và giao dich điện tử 

15/4/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=140561  

7. 
Nghị 
định 

14/2022/NĐ-CP 

ngày 27/01/2022 

Sửa đổi bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 
cāa Chính phā quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần 
số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao 
dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 

tháng 10 năm 2020  

27/01/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=152698  

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26317
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26317
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=111845
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=111845
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=111845
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=121959
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=121959
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=121959
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=140561
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=140561
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=140561
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152698
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152698


8. 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

155/2008/QĐ-TTg 

ngày 01/12/2008 

Phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vÿ 
điện thoại cố định nội hạt 26/12/2008 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=25498  

9. 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

55/2011/QĐ-TTg 

ngày 14/10/2011 

Về danh mÿc doanh nghiệp cung cấp dịch vÿ 
viễn thông có hạ tầng mạng do nhà nước nắm 
cổ phần, vốn góp chi phối 

26/12/2008 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=26953  

10. 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

32/2012/QĐ-TTg 

ngày 27/7/2012 

Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông 
quốc gia đến năm 2020 

01/10/2012 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=27730  

11. 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

45/2012/QĐ-TTg 

ngày 23/10/2012 

Về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan 
trọng liên quan đến an ninh quốc gia 

15/12/2012 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=30366  

12. 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

16/2021/QĐ-TTg 

ngày 30/3/2021 

Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền 
sử dÿng kho số viễn thông, tên miền internet 01/6/2021 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147136  

13. 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

08/2023/QĐ-TTg 

ngày 05/4/2023 

Về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phÿc vÿ 
các cơ quan Đảng, Nhà nước 

01/6/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=166545  

14. 
Thông 

tư 

30/2009/TT-BTTTT 

ngày 19/11/2009 

Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn 
thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn 
thông cố định mặt đất nội hạt 

15/01/2010 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=23790  

15. 
Thông 

tư 

31/2009/TT-BTTTT 

ngày 19/11/2009 

Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn 
thông cố định mặt đất quốc tế và mạng thông 
tin di động mặt đất  

15/01/2010 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=23789  
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16. 
Thông 

tư 

35/2009/TT-BTTTT 

ngày 19/11/2009 

Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn 
thông cố định mặt đất đường dài trong nước và 
mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt 

15/01/2010 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=23785  

17. 
Thông 

tư 

01/2010/TT-BTTTT 

ngày 07/1/2010 

Ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông 
vô tuyến nội thị; vô tuyến di động nội tỉnh 
CDMA và mạng viễn thông cố định mặt đất, 
mạng viễn thông cố định đường dài trong 
nước, mạng thông tin di động mặt đất, mạng 
viễn thông cố định mặt đất quốc tế 

01/3/2010 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=24915  

18. 
Thông 

tư 

10/2010/TT-BTTTT 

ngày 26/3/2010 

Quy định về quản lý và cung cấp dịch vÿ trợ 
giúp tra cău số máy điện thoại cố định qua 
mạng viễn thông 

01/7/2010 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=25215  

19. 
Thông 

tư 

11/2010/TT-BTTTT 

ngày 14/5/2010 

Quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch 
vÿ thông tin di động 

01/7/2010 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=25256  

20. 
Thông 

tư 

18/2010/TT-BTTTT 

ngày 30/7/2010 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn 
thông 

31/01/2011 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=25565  

21. 
Thông 

tư 

10/2011/TT-BTTTT 

ngày 14/4/2011   

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn 
thông 

15/10/2011 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=26596  

22. 
Thông 

tư 

11/2011/TT-BTTTT 

ngày 26/5/2011 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn 
thông 

27/11/2011 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=26616  

23. 
Thông 

tư 

29/2011/TT-BTTTT 

ngày 26/10/2011 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn 
thông 

01/01/2012 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=27137  

24. 
Thông 

tư 

30/2011/TT-BTTTT 

ngày 31/10/ 2011 

Quy định về chăng nhận hợp quy và công bố 
hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên 
ngành công nghệ thông tin và truyền thông 

01/01/2012 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=27071  
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25. 
Thông 

tư 

05/2012/TT-BTTTT 

ngày 18/5/2012 
Phân loại các dịch vÿ viễn thông 15/7/2012 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=27607  

26. 
Thông 

tư 

10/2012/TT-BTTTT 

ngày 07/10/2012 

Ban hành danh mÿc dịch vÿ viễn thông quy 
định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 
25/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Viễn thông  

31/8/2012 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=27659  

27. 
Thông 

tư 

14/2012/TT-BTTTT 

ngày 10/12/2012 

Quy định giá cước dịch vÿ thông tin di động 
mặt đất 01/01/2013 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=30383  

28. 
Thông 

tư 

16/2012/TT-BTTTT 

ngày 30/10/2012 

Quy định phương pháp xác định và chế độ báo 
cáo giá thành dịch vÿ viễn thông  01/01/2013 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=27911  

29. 
Thông 

tư 

17/2012/TT-BTTTT 

ngày 05/11/2012 

Quy định việc tổ chăc và đảm bảo thông tin 
liên lạc phÿc vÿ công tác chỉ đạo, điều hành 
phòng, chống thiên tai 

20/12/2012 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=27912  

30. 
Thông 

tư 

18/2012/TT-BTTTT 

ngày 15/11/2012 

Ban hành Danh mÿc doanh nghiệp viễn thông, 
nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống 
lĩnh thị trường đối với các dịch vÿ viễn thông 
quan trọng 

01/01/2013 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=67923  

31. 
Thông 

tư 

08/2013/TT-BTTTT 

ngày 26/3/2013 

Quy định về quản lý chất lượng dịch vÿ viễn 
thông 

10/5/2013 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=30463  

32. 
Thông 

tư 

11/2013/TT-BTTTT 

ngày 13/5/2013 

Danh mÿc dịch vÿ viễn thông thực hiện báo 
cáo giá thành thực tế, giá thành kế hoạch 

13/5/2013 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=46726  

33. 
Thông 

tư 

12/2013/TT-BTTTT 

ngày 13/5/2013 

Hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vÿ viễn 
thông 

01/7/2013 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=46727  

34. 
Thông 

tư 

14/2013/TT-BTTTT 

ngày 21/6/2013 

Hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chăc thực 
hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thÿ 
động tại địa phương 

15/8/2013 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=46731  
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35. 
Thông 

tư 

07/2014/TT-BTTTT 

ngày 25/7/2014 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng dịch vÿ tin nhắn ngắn trên mạng viễn 
thông di động mặt đất= 

15/01/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=37487  

36. 
Thông 

tư 

22/2014/TT-BTTTT 

ngày 22/12/2014 
Ban hành Quy hoạch kho số viễn thông 01/3/2015 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=47433  

37. 
Thông 

tư 

28/2014/TT-BTTTT 

ngày 30/12/2014 

Quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm 
theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh 
giá phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh 
vực viễn thông và công nghệ thông tin 

16/02/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=68008  

38. 
Thông 

tư 

07/2015/TT-BTTTT 

ngày 24/3/2015 
Quy định về kết nối viễn thông 10/05/2015 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=58490  

39. 
Thông 

tư 

09/2015/TT-BTTTT 

ngày 24/4/2015 

Quy định về quản lý, tổ chăc hoạt động āng hộ 
qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 

15/6/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=67037  

40. 
Thông 

tư 

10/2015/TT-BTTTT 

ngày 24/4/2015 

Quy định giá cước kết nối dịch vÿ nhắn tin đến 
Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 
(cổng 1400) 

15/6/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=67032  

41. 
Thông 

tư 

15/2015/TT-BTTTT 

ngày 15/6/2015 

Sửa đổi một số quy định cāa Thông tư số 
18/2012/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 
2012 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông ban hành Danh mÿc doanh nghiệp viễn 
thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí 
thống lĩnh thị trường đối với các dịch vÿ viễn 
thông quan trọng 

15/6/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=67924  

42. 
Thông 

tư 

24/2015/TT-BTTTT 

ngày 18/8/2015 

Quy định về quản lý và sử dÿng tài nguyên 

Internet 
10/10/2015 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=78060  
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43. 
Thông 

tư 

25/2015/TT-BTTTT 

ngày 09/9/2015 

Quy định về quản lý và sử dÿng kho số viễn 

thông 
01/11/2015 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=80464  

44. 
Thông 

tư 

08/2016/TT-BTTTT 

ngày 30/3/2016 

Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp 
dịch vÿ viễn thông công ích đến năm 2020 

15/5/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147140  

45. 
Thông 

tư 

13/2016/TT-BTTTT 

ngày 25/5/2016 

Quy định một số nội dung liên quan đến giá 
cước kết nối dịch vÿ điện thoại quốc tế chiều 
về 

15/7/2016 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=113463  

46. 
Thông 

tư 

26/2016/TT-BTTTT 

ngày 07/12/2016 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp 
đất cho các trạm viễn thông= 

01/5/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168802  

47. 
Thông 

tư 

31/2016/TT-BTTTT 

ngày 08/12/2016 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, 
lặp và phÿ trợ trong hệ tống thông tin di động 
GSM, W-CDMA FDD và LTE" 

01/6/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=148529  

48. 
Thông 

tư 

33/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm 
cău nạn" 

01/10/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=117517  

49. 
Thông 

tư 

39/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 

Quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện 

giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông 
15/02/2017 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=137486  

50. 
Thông 

tư 

21/2017/TT-BTTTT 

ngày 29/9/2017 

Quy định về cung cấp và sử dÿng số liệu viễn 
thông 

15/11/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=148138  

51. 
Thông 

tư 

27/2017/TT-BTTTT 

ngày 20/10/2017 

Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử 
dÿng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng 
truyền số liệu chuyên dùng cāa các cơ quan 
Đảng, Nhà nước 

05/12/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147160  
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52. 
Thông 

tư 

35/2017/TT-BTTTT 

ngày 23/11/2017 

Quy định về việc chuyển mạng viễn thông di 
động mặt đất giữ nguyên số 

08/01/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=148141  

53. 
Thông 

tư 

47/2017/TT-BTTTT 

ngày 29/12/2017 

Quy định hạn măc khuyến mại đối với dịch vÿ 
thông tin di động mặt đất 01/3/2018 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=148143  

54. 
Thông 

tư 

15/2018/TT-BTTTT 

ngày 15/11/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung cāa Thông 
tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 

năm 2011 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định về chăng nhận hợp quy 
và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa 
chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền 
thông 

01/01/2019 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=133255  

55. 
Thông 

tư 

16/2018/TT-BTTTT 

ngày 05/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-

BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 cāa Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy định về hợp 
đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung 
trong lĩnh vực viễn thông 

21/01/2019 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=137487  

56. 
Thông 

tư 

07/2019/TT-BTTTT 

ngày 16//2019 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng dịch vÿ điện thoại trên mạng viễn thông 
cố định mặt đất" 

01/3/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147188  

57. 
Thông 

tư 

09/2019/TT-BTTTT 

ngày 16/8/2019 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng dịch vÿ truy nhập Internet trên mạng 
viễn thông di động mặt đất" 

01/3/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147183  

58. 
Thông 

tư 

10/2019/TT-BTTTT 

ngày 04/10/2019 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phÿ 
trợ trong hệ thống thông tin di động" 

01/7/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147163  
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59. 
Thông 

tư 

12/2019/TT-BTTTT 

ngày 05/11/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 

27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 cāa Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

về quản lý, vận hành, kết nối, sử dÿng và bảo 

đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu 

chuyên dùng cāa các cơ quan Đảng, Nhà nước 

24/12/2019 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147161  

60. 
Thông 

tư 

17/2019/TT-BTTTT 

ngày 10/12/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 

17/2012/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 

2012 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định việc tổ chăc và đảm bảo thông 

tin liên lạc phÿc vÿ công tác chỉ đạo, điều hành 

phòng, chống thiên tai 

28/01/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147156  

61. 
Thông 

tư 

20/2019/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2019 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp 

đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông= 
01/7/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147153  

62. 
Thông 

tư 

21/2019/TT-BTTTT 

ngày 21/12/2019 

Quy định về thuyết minh doanh thu dịch vÿ 

viễn thông 
01/4/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=147151  

63. 
Thông 

tư 

02/2020/TT-BTTTT 

ngày 14/02/2020 

Quy định danh mÿc, đối tượng thÿ hưởng, 
phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vÿ 

viễn thông công ích và măc hỗ trợ cung cấp 

dịch vÿ viễn thông công ích đến năm 2020 

01/4/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=146192  

64. 
Thông 

tư 

05/2020/TT-BTTTT 

ngày 05/3/2020 

Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa 

hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc 

và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội 
hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn 

quốc 

01/5/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=146195  
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65. 
Thông 

tư 

10/2020/TT-BTTTT 

ngày 07/5/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung cāa Thông 

tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 

năm 2011 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về chăng nhận hợp quy 

và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa 

chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền 

thông 

01/7/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=146204  

66. 
Thông 

tư 

14/2020/TT-BTTTT 

ngày 08/7/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 
08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 
2016 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung 
cấp dịch vÿ viễn thông công ích đến năm 2020 

25/8/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=147141  

67. 
Thông 

tư 

16/2020/TT-BTTTT 

ngày 17/7/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp 
ngoại vi viễn thông= 

01/4/2021 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=147070  

68. 
Thông 

tư 

20/2020/TT-BTTTT 

ngày 03/9/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị điện thoại VHF sử dÿng trên phương 
tiện cău sinh= 

01/7/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=147068  

69. 
Thông 

tư 

25/2020/TT-BTTTT 

ngày 15/9/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị điện thoại VHF sử dÿng cho nghiệp vÿ 
di động hàng hải= 

01/7/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147063  

70. 
Thông 

tư 

32/2020/TT-BTTTT 

ngày 04/11/2020 

Quy định Danh mÿc dịch vÿ viễn thông bắt 
buộc quản lý chất lượng 

15/12/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=144755  

71. 
Thông 

tư 

33/2020/TT-BTTTT 

ngày 04/11/2020 

Thông sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông 
tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 

năm 2013 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
15/12/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=144754  
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Truyền thông quy định về quản lý chất lượng 
dịch vÿ viễn thông. 

72. 
Thông 

tư 

44/2020/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2020 

Ban hành Định măc xây dựng công trình bưu 
chính, viễn thông 

01/3/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=146998  

73. 
Thông 

tư 

45/2020/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2020 

Ban hành định măc khảo sát để lập dự án công 
trình bưu chính, viễn thông 

01/3/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=146997  

74. 
Thông 

tư 

47/2020/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2020 

Ban hành Định măc khảo sát để lập thiết kế - 
dự toán công trình bưu chính, viễn thông 

01/3/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=146993  

75. 
Thông 

tư 

05/2021/TT-BTTTT 

ngày 16//2021 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần 
truy nhập vô tuyến" 

01/3/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=149122  

76. 
Thông 

tư 

06/2021/TT-BTTTT 

ngày 31/8/2021 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G 
độc lập - Phần truy nhập vô tuyến" 

01/3/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=149923  

77. 
Thông 

tư 

07/2021/TT-BTTTT 

ngày 31/8/2021 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng dịch vÿ truy nhập Internet trên mạng 
viễn thông di động mặt đất 5G= 

01/7/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=149924  

78. 
Thông 

tư 

13/2021/TT-BTTTT 

ngày 29/10/2021 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu 
cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối 
mạng viễn thông và công nghệ thông tin= 

01/7/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=150528  

79. 
Thông 

tư 

15/2021/TT-BTTTT 

ngày 29/10/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 
07/2015/TT-BTTTT ngày 24 tháng 3 năm 
2015 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định về kết nối viễn thông 

22/12/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=150830  
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80. 
Thông 

tư 

21/2021/TT-BTTTT 

ngày 08/12/2021 

sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 
24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 cāa Bộ 
Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử 
dÿng tài nguyên Internet 

07/02/2022 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=151205  

81. 
Thông 

tư 

27/2021/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều cāa Thông 
tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22 tháng 12 

năm 2014 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông ban hành Quy hoạch kho số viễn 
thông 

15/02/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=152236  

82. 
Thông 

tư 

30/2021/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2021 

sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 
25/2015/TT-BTTTT ngày 09/9/2015 quy định 
về quản lý, sử dÿng kho số viễn thông 

15/02/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=152694  

83. 
Thông 

tư 

09/2022/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2022 

Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và 
dịch vÿ viễn thông công ích để sử dÿng máy 
tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vÿ 
viễn thông công ích đến năm 2025 

30/6/2022 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=154607  

84. 
Thông 

tư 

14/2022/TT-BTTTT 

ngày 28/10/2022 

Quy định danh mÿc, chất lượng dịch vÿ viễn 
thông công ích và hướng dẫn thực hiện 
Chương trình cung cấp dịch vÿ viễn thông 
công ích đến năm 2025 

12/12/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=156712  

85. 
Thông 

tư 

19/2022/TT-BTTTT 

ngày 29/11/2022 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng dịch vÿ điện thoại trên mạng viễn thông 
di động mặt đất= 

01/7/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=157416  

86. 
Thông 

tư 

20/2022/TT-BTTTT 

ngày 29/11/2022 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng dịch vÿ truy nhập Internet băng rộng cố 
định mặt đất= 

01/7/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=157417  
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87. 
Thông 

tư 

21/2022/TT-BTTTT 

ngày 29/11/2022 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phơi nhiễm trường điện từ cāa các trạm gốc 
điện thoại di động mặt đất công cộng= 

01/7/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=157420  

88. 
Thông 

tư 

24/2022/TT-BTTTT 

ngày 30/11/2022 

Ban hành" quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 
toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông 
và công nghệ thông tin" 

01/01/2024 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=157641  

89. 
Thông 

tư 

07/2023/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2023 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2020/TT-

BTTTT ngày 13/4/2020 cāa Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh 
mÿc và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, 
đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 

15/8/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=161104  

90. 
Thông 

tư 

19/2023/TT-BTTTT 

ngày 25/12/2023 

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều cāa 
Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg ngày 05 tháng 

4 năm 2023 cāa Thā tướng Chính phā về mạng 
truyền số liệu chuyên dùng phÿc vÿ các cơ 
quan Đảng, Nhà nước 

01/3/2024 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=166546  

91. 

Thông 

tư liên 
tịch 

06/2008/TTLT-

BTTTT-BCA ngày 

28/11/2008 

Về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh 
thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn 
thông và công nghệ thông tin 

09/01/2009 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=23935  

92. 

Thông 

tư liên 
tịch 

21/2013/TTLT-

BXD-BCT-BTTTT 

ngày 27/12/2013 

Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường 
dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công 
trình hạ tầng kỹ thuật sử dÿng chung  

17/02/2014 
https://vbpl.vn/boxaydung/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=46421  

93. 

Thông 

tư liên 
tịch 

210/2013/TTLT-

BTC-BXD-BTTTT 

ngày 30/12/2013 

Hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và 
phương pháp xác định giá thuê công trình hạ 
tầng kỹ thuật sử dÿng chung 

01/3/2014 
https://vbpl.vn/botaichinh/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=99700  
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94. 

Thông 

tư liên 
tịch 

14/2016/TTLT-

BTTTT-BKHCN 

ngày 08/6/2016 

Hướng dẫn trình tự, thā tÿc thay đổi, thu hồi 
tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ 

25/7/2016 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=113462  

TỔNG SÞ: 94 V�N BÀN 

XII. LĨNH VþC XUÂT BÀN, IN VÀ PHÁT HÀNH 

1. Luật 19/2012/QH13 ngày 

20/11/2012 
Xuất bản 01/7/2013 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=113345  

2. 
Nghị 
định 

195/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật xuất bản 

01/3/2014 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=37751  

3. 
Nghị 
định 

18/2014/NĐ-CP 

ngày 14/3/2014 

Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực 
báo chí, xuất bản 

01/6/2014 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=33649  

4. 
Nghị 
định 

60/2014/NĐ-CP 

ngày 19/6/2014  
Quy định về hoạt động in 01/11/2014 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=36619  

5. 
Nghị 
định 

25/2018/NĐ-CP 

ngày 28/02/2018  

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 
cāa Chính phā quy định về hoạt động in 

01/5/2018 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=128674  

6. 
Nghị 
định 

150/2018/NĐ-CP 

ngày 07/11/2018 

Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh và thā tÿc hành chính 
trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 

24/12/2018 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=132170  

7. 
Nghị 
định 

119/2020/NĐ-CP 

ngày 07/10/2020 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản 

01/12/2020 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=147149  

8. 
Nghị 
định 

14/2022/NĐ-CP 

ngày 27/01/2022 

Sửa đổi bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 
cāa Chính phā quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần 

27/01/2022 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=152698  
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số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao 
dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 

tháng 10 năm 2020  

9. 
Nghị 
định 

72/2022/NĐ-CP 

ngày 04/10/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 
cāa Chính phā quy định về hoạt động in và 
Nghị định số 25/2018/NĐ -CP ngày 28 tháng 

02 năm 2018 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Nghị định số 60/2014/NĐ-CP 

01/01/2023 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=158347  

10. 
Thông 

tư 

03/2015/TT-BTTTT 

ngày 06/3/2015 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều, khoản cāa Nghị định số 60/2014/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 6 năm 2014 cāa Chính phā quy 
định về hoạt động in 

01/05/2015 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=59691  

11. 
Thông 

tư 

05/2016/TT-BTTTT 

ngày 01/3/2016 

Quy định về quản lý và sử dÿng mã số sách tiêu 

chuẩn quốc tế 
01/8/2016 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=98591  

12. 
Thông 

tư 

09/2017/TT-BTTTT 

ngày 23/6/2017 

Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời 
lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung 

không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo 
hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm 

23/6/2017 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=140719  

13. 
Thông 

tư 

22/2018/TT-BTTTT 

ngày 28/12/2018 

Ban hành danh mÿc hàng hóa nhập khẩu, xuất 
khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản 
phẩm 

12/02/2019 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=137501  

14. 
Thông 

tư 

01/2020/TT-BTTTT 

ngày 07/02/2020 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều cāa Luật xuất bản và Nghị định số 

195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 

01/4/2020 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=141590  
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cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật xuất bản 

15. 
Thông 

tư 

42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2020 

Ban hành Định măc kinh tế - kỹ thuật hoạt 
động xuất bản 

15/02/2021 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=146685  

16. 
Thông 

tư 

32/2021/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2021 

Hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dÿng 
ngân sách nhà nước 

18/02/2022 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=152728  

17. 
Thông 

tư 

23/2023/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 
01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 
2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều cāa Luật Xuất bản và Nghị định số 
195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 
cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Xuất bản 

01/4/2024 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=166015  

18. 

Thông 

tư liên 
tịch 

16/2009/TTLT-

BTTTT-BCA ngày 

12/5/2009 

Về phối hợp phòng, chống in lậu 26/6/2009 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=12071  

19. 

Thông 

tư liên 
tịch 

169/2013/TTLT-

BTC-BTTTT ngày 

15/11/2013 

Quy định chế độ thù lao cho người đọc và kiểm 
tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu 

01/01/2014 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=37593  

TỔNG SÞ: 19 V�N BÀN 

XIII. LĨNH VþC THANH TRA 

1. 
Nghị 
định 

140/2013/NĐ-CP 

ngày 22/10/2013 

Quy định về tổ chăc và hoạt động cāa thanh 
tra Thông tin và Truyền thông 

10/12/2013 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=32531  
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2. 
Nghị 
định 

15/2020/NĐ-CP 

ngày 03/02//2020 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến 
điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin 
mạng và giao dich điện tử 

15/4/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=140561  

3. 
Nghị 
định 

119/2020/NĐ-CP 

ngày 07/10/2020 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản 

01/12/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=147149  

4. 
Nghị 
định 

14/2022/NĐ-CP 

ngày 27/01/2022 

Sửa đổi bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 
cāa Chính phā quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần 
số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao 
dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 

tháng 10 năm 2020  

27/01/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=152698  

5. 
Thông 

tư 

03/2016/TT-BTTTT 

ngày 01/2/2016 

Quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết 

đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản 

ánh cāa Bộ Thông tin và Truyền thông 

18/3/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=97320  

6. 
Thông 

tư 

36/2017/TT-BTTTT 

ngày 29/11/2017 

Quy định bộ phận tham mưu và hoạt động 
thanh tra cāa cơ quan được giao thực hiện chăc 
năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông 
tin và Truyền thông 

15/01/2018 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=141593  

TỔNG SÞ: 06 V�N BÀN 

XIV. LĨNH VþC CƠ CÂU TỔ CHĀC - THI ĐUA, KHEN THƯàNG 

1. 
Nghị 
định 

48/2022/NĐ-CP 

ngày 26/7/2022 

Quy định chăc năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chăc cāa Bộ Thông tin và Truyền 
thông  

26/7/2022 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=155414  
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2. 
Thông 

tư 

46/2017/TT-BTTTT 

ngày 29/12/2017 

Quy định tiêu chuẩn chăc danh nghề nghiệp 
viên chăc âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ 
thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên 
ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

15/02/2018 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=127296  

3. 
Thông 

tư 

09/2018/TT-BTTTT 

ngày 29/6/2018 

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong 
ngành Thông tin và Truyền thông 

15/8/2018 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=137477  

4. 
Thông 

tư 

30/2020/TT-BTTTT 

ngày 30/10/2020 

Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với 
chăc danh nghề nghiệp viên chăc âm thanh 
viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, 
quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và 
Truyền thông 

12/12/2020 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=144757  

5. 
Thông 

tư 

03/2021/TT-BTTTT 

ngày 25/6/2021 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình 
thăc thi hoặc xét thăng hạng chăc danh nghề 
nghiệp viên chăc chuyên ngành Thông tin và 
Truyền thông 

15/8/2021 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=148189  

6. 
Thông 

tư 

17/2021/TT-BTTTT 

ngày 30/11/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 
11/2015/TT-BTTTT ngày 05 tháng 5 năm 
2015 cāa Bộ Thông tin và Truyền thông Quy 
định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông 
tin chuyên nghiệp 

01/6/2022 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=150948  

7. 
Thông 

tư 

24/2021/TT-BTTTT 

ngày 27/12/2021 

Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành 
lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và 
Truyền thông 

15/02/2022 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168774  
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8. 
Thông 

tư 

26/2021/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2021 

Hướng dẫn chăc năng, nhiệm vÿ, quyền hạn, 
cơ cấu tổ chăc, quy chế hoạt động cāa Hội 
đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ 
nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng 
quản lý, Chā tịch Hội đồng quản lý trong đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin 
và truyền thông 

15/02/2021 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=152077  

9. 
Thông 

tư 

07/2022/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2022 

sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 
46/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 
2017 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định tiêu chuẩn chăc danh nghề 
nghiệp viên chăc âm thanh viên, phát thanh 

viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc 
chuyên ngành Thông tin và Truyền thông 

15/8/2022 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=155188  

10. 
Thông 

tư 

08/2022/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2022 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chăc danh nghề 
nghiệp và xếp lương đối với viên chăc chuyên 
ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin 

15/8/2022 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=155189  

11. 
Thông 

tư 

11/2022/TT-BTTTT 

ngày 29/7/2022 

Hướng dẫn chăc năng, nhiệm vÿ, quyền hạn 
cāa Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Āy 
ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và 
Thông tin thuộc Āy ban nhân dân cấp huyện 

15/9/2022 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=155581  

12. 
Thông 

tư 

13/2022/TT-BTTTT 

ngày 26/8/2022 

quy định mã số, tiêu chuẩn chăc danh nghề 
nghiệp và xếp lương đối với viên chăc biên tập 
viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn 
truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và 
truyền thông 

10/10/2022 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=155601  

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152077
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152077
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=155188
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=155188
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=155189
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=155189
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155581
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155581
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155601
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=155601


13. 
Thông 

tư 

01/2023/TT-BTTTT 

ngày 01/02/2023 

Quy định danh mÿc và thời hạn định kỳ chuyển 
đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và 
Truyền thông tại chính quyền địa phương 

17/3/2023 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=159006  

14. 
Thông 

tư 

08/2023/TT-BTTTT 

ngày 28/7/2023 

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 
và chăc danh nghề nghiệp viên chăc chuyên 

ngành, cơ cấu viên chăc theo chăc danh nghề 
nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 

15/9/2023 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=161603  

15. 
Thông 

tư 

09/2023/TT-BTTTT 

ngày 28/7/2023 

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chăc nghiệp 
vÿ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông 
trong cơ quan, tổ chăc thuộc ngành Thông tin 
và Truyền thông 

15/9/2023 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=161631  

16. 
Thông 

tư 

11/2023/TT-BTTTT 

ngày 30/9/2023 

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong 
ngành Thông tin và Truyền thông 

01/01/2024 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=163370  

TỔNG SÞ: 16 V�N BÀN 

XV. LĨNH VþC K¾ HO¾CH - TÀI CHÍNH 

1. 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

44/2017/QĐ-TTg 

ngày 15/9/2017 

Về việc áp dÿng cơ chế tài chính đối với Cÿc 
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 

17/10/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168553  

2. 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

40/2017/QĐ-TTg 

ngày 15/9/2017 

Về việc áp dÿng cơ chế tài chính đối với Cÿc 
Tần số vô tuyến điện 

15/11/2017 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=144241  

3. 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

39/2017/QĐ-TTg 

ngày 15/9/2017 

Về việc áp dÿng cơ chế tài chính đối với Cÿc 
Viễn thông 

15/11/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168554  
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https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=159006
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4. 
Thông 

tư 

29/2014/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2014 

Ban hành Định măc kinh tế - kỹ thuật bảo trì 
thiết bị tần số vô tuyến điện 

01/3/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=144246  

5. 
Thông 

tư 

21/2016/TT-BTTTT 

ngày 30/9/2016 

Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư 
theo hình thăc đối tác công tư thuộc phạm vi 
quản lý cāa Bộ Thông tin và Truyền thông 

16/11/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=117624  

6. 
Thông 

tư 

05/2017/TT-BTTTT 

ngày 02/6/2017 

Hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ 
sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền 
thông cơ sở " thuộc Chương trình mÿc tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2016-2020 

16/7/2017 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=122788  

7. 
Thông 

tư 

06/2017/TT-BTTTT 

ngày 02/6/2017 

Hướng dẫn thực hiện Dự án truyền thông và 
giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình 
mÿc tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2016-2020 

16/7/2017 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=122786  

8. 
Thông 

tư 

01/2018/TT-BTTTT 

ngày 29/3/2018 

Ban hành định măc kinh tế - kỹ thuật về đo 

kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình 
01/6/2018 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=137251  

9. 
Thông 

tư 

03/2018/TT-BTTTT 

ngày 20/4/2018 

Ban hành định măc kinh tế- kỹ thuật về sản 
xuất chương trình truyền hình 

01/7/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=137456  

10. 
Thông 

tư 

15/2019/TT-BTTTT 

ngày 05/12/2019 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-

TTg ngày 21 tháng 02 năm 2019 cāa Thā 

tướng Chính phā phê duyệt Đề án hỗ trợ thông 

tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo 

20/01/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147158  

11. 
Thông 

tư 

06/2020/TT-BTTTT 

ngày 03/4/2020 

Ban hàng Định măc đọc, nghe, xem để kiểm 

tra báo chí lưu chiểu 
16/5/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=141891  
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12. 
Thông 

tư 

09/2020/TT-BTTTT 

ngày 27/4/2020 

Ban hành định măc kinh tế - kỹ thuật về sản 

xuất chương trình phát thanh 
08/6/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=144250  

13. 
Thông 

tư 

42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2020 

Ban hành Định măc kinh tế - kỹ thuật hoạt 
động xuất bản 

15/02/2021 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=146685  

14. 
Thông 

tư 

44/2020/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2020 

Ban hành Định măc xây dựng công trình bưu 
chính, viễn thông 

01/3/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=146998  

15. 
Thông 

tư 

45/2020/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2020 

Ban hành định măc khảo sát để lập dự án công 
trình bưu chính, viễn thông 

01/3/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=146997  

16. 
Thông 

tư 

46/2020/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2020 

Ban hành Định măc khảo sát đầu tư xây dựng 
hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện 

01/3/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=146996  

17. 
Thông 

tư 

47/2020/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2020 

Ban hành Định măc khảo sát để lập thiết kế - 
dự toán công trình bưu chính, viễn thông 

01/3/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=146993  

18. 
Thông 

tư 

18/2021/TT-BTTTT 

ngày 30/11/2021 

Ban hành Định măc kinh tế - kỹ thuật hoạt 
động báo in, báo điện tử 

20/01/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=151434  

19. 
Thông 

tư 

03/2022/TT-BTTTT 

ngày 22//2022 

quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành 
Thông tin và Truyền thông 

15/8/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=154394  

20. 
Thông 

tư 

04/2022/TT-BTTTT 

ngày 22/6/2022 

quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành 
Thông tin và Truyền thông 

15/8/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=154396  

21. 
Thông 

tư 

05/2022/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2022 

Quy định, hướng dẫn thực hiện Nội dung 09 
thuộc thành phần số 02 và Nội dung 02 thuộc 
thành phần số 08 cāa Chương trình mÿc tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2021-2025 

14/8/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=154978  

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=144250
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=144250
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=144250
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=146685
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=146685
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=322&ItemID=146685
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=146998
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=146998
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146997
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146997
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146996
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146996
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146993
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146993
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=151434
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=151434
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154394
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154394
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154396
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154396
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154978
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=154978


22. 
Thông 

tư 

06/2022/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2022 

Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Dự án 
Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc 
Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2021-2025 

14/8/2022 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=154822  

23. 
Thông 

tư 

03/2023/TT-BTTTT 

ngày 30/5/2023 

Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một 
số nội dung về thông tin và truyền thông trong 
Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 
cāa CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 
2025 

30/5/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=160605  

TỔNG SÞ: 23 V�N BÀN 

XVI. LĨNH VþC KHOA HÞC VÀ CÔNG NGHÞ 

1. 
Thông 

tư 

18/2010/TT-BTTTT 

ngày 30/7/2010 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn 
thông 

31/01/2011 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=25565  

2. 
Thông 

tư 

10/2011/TT-BTTTT 

ngày 14/4/2011   

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn 
thông 

15/10/2011 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=26596  

3. 
Thông 

tư 

11/2011/TT-BTTTT 

ngày 26/5/2011 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn 
thông 

27/11/2011 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=26616  

4. 
Thông 

tư 

29/2011/TT-BTTTT 

ngày 26/10/2011 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn 
thông 

01/01/2012 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=27137  

5. 
Thông 

tư 

30/2011/TT-BTTTT 

ngày 31/10/ 2011 

Quy định về chăng nhận hợp quy và công bố 
hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên 
ngành công nghệ thông tin và truyền thông 

01/01/2012 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=27071  
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6. 
Thông 

tư 

35/2011/TT-BTTTT 

ngày 06/12/2011 

Hāy bỏ tiêu chuẩn ngành về điện tử, viễn thông 
và công nghệ thông tin 

01/01/2012 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=27548  

7. 
Thông 

tư 

20/2012/TT-BTTTT 

ngày 04/12/2012 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 18/01/2013 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=28022  

8. 
Thông 

tư 

01/2013/TT-BTTTT 

ngày 10/01/2013 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 15/6/2013 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=30302  

9. 
Thông 

tư 

03/2013/TT-BTTTT 

ngày 22/01/2013 

Quy định áp dÿng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật đối với trung tâm dữ liệu 

15/3/2013 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=46724  

10. 
Thông 

tư 

15/2013/T-BTTTT 

ngày 01/7/2013 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2012/TT-

BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 cāa Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

15/8/2013 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=46732  

11. 
Thông 

tư 

16/2013/TT-BTTTT 

ngày 10/03/2013 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 15/01/2014 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=46733  

12. 
Thông 

tư 

18/2013/TT-BTTTT 

ngày 15/10/2013 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 15/4/2014 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=46734  

13. 
Thông 

tư 

02/2014/TT-BTTTT 

ngày 10/3/2014 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 29/8/2014 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=33580  

14. 
Thông 

tư 

06/2014/TT-BTTTT 

ngày 08/5/2014 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 30/10/2014 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=37488  

15. 
Thông 

tư 

07/2014/TT-BTTTT 

ngày 25/7/2014 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng dịch vÿ tin nhắn ngắn trên mạng viễn 
thông di động mặt đất= 

15/01/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=37487  
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16. 
Thông 

tư 

11/2014/TT-BTTTT 

ngày 05/9/2014 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 

tại điểm thu= 

01/3/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=37479  

17. 
Thông 

tư 

14/2014/TT-BTTTT 

ngày 14/11/2014 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB - C tại 
điểm kết nối thuê bao= 

01/5/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=37932  

18. 
Thông 

tư 

28/2014/TT-BTTTT 

ngày 30/12/2014 

Quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm 
theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh 
giá phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh 
vực viễn thông và công nghệ thông tin 

16/02/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=68008  

19. 
Thông 

tư 

12/2015/TT-BTTTT 

ngày 29/05/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ 
tần số và băc xạ vô tuyến điện áp dÿng cho các 
thiết bị thu phát vô tuyến điện= 

01/12/2015 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=67569  

20. 
Thông 

tư 

14/2015/TT-BTTTT 

ngày 15/6/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phát xạ vô tuyến đối với thiết bị truy nhập vô 
tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz= 

01/01/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=67762  

21. 
Thông 

tư 

19/2015/TT-BTTTT 

ngày 21/7/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
IPv6 đối với thiết bị nút= 

01/02/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=86537  

22. 
Thông 

tư 

20/2015/TT-BTTTT 

ngày 21/7/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
IPv6 đối với thiết bị định tuyến biên khách 
hàng= 

01/02/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168867  

23. 
Thông 

tư 

26/2015/TT-BTTTT 

ngày 28/9/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHZ 

đến 2000 MHZ= 

01/4/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=87190  
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24. 
Thông 

tư 

27/2015/TT-BTTTT 

ngày 28/9/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin 

băng siêu rộng= 

01/4/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=87191  

25. 
Thông 

tư 

29/2015/TT-BTTTT 

ngày 20/10/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 

1,3 GHz đến 50 GHz= 

01/5/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=92055  

26. 
Thông 

tư 

30/2015/TT-BTTTT 

ngày 20/10/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình 

ảnh số không dây= 

01/5/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=92057  

27. 
Thông 

tư 

32/2015/TT-BTTTT 

ngày 05/11/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự 

ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz= 

01/6/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=92638  

28. 
Thông 

tư 

33/2015/TT-BTTTT 

ngày 05/11/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 

866 MHz đến 868 MHz= 

01/6/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=92637  

29. 
Thông 

tư 

34/2015/TT-BTTTT 

ngày 11/12/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

máy thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển 

hoạt động trên các băng tần số MF, MF/HF và 

VHF trong nghiệp vÿ di động hàng hải= 

01/7/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=96720  

30. 
Thông 

tư 

36/2015/TT-BTTTT 

ngày 23/12/2015 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị ADSL2 và ADSL2+= 
01/7/2016 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168868  

31. 
Thông 

tư 

37/2015/TT-BTTTT 

ngày 24/12/2015 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình dải 

tần 5,8GHz ăng dÿng trong lĩnh vực giao thông 

vận tải" 

01/7/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=113497  
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32. 
Thông 

tư 

39/2015/TT-BTTTT 

ngày 25/12/2015 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô 

tuyến mặt đất (TETRA)" 

01/7/2016 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=113496  

33. 
Thông 

tư 

26/2016/TT-BTTTT 

ngày 07/12/2016 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp 
đất cho các trạm viễn thông= 

01/5/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168802  

34. 
Thông 

tư 

27/2016/TT-BTTTT 

ngày 07/12/2016 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị vô tuyến trong nghiệp vÿ di động hàng 
không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên 

mặt đất sử dÿng điều chế AM= 

01/7/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168784  

35. 
Thông 

tư 

28/2016/TT-BTTTT 

ngày 07/12/2016 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến 
dẫn đường hàng không" 

01/7/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=144247  

36. 
Thông 

tư 

29/2016/TT-BTTTT 

ngày 07/12/2016 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến 
trong nghiệp vÿ di động hàng không băng tần 
117,975-137 MHz dùng trên mặt đất= 

01/7/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168786  

37. 
Thông 

tư 

31/2016/TT-BTTTT 

ngày 08/12/2016 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, 
lặp và phÿ trợ trong hệ tống thông tin di động 
GSM, W-CDMA FDD và LTE" 

01/6/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=148529  

38. 
Thông 

tư 

32/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng 
tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz= 

01/10/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168787  

39. 
Thông 

tư 

33/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm 
cău nạn" 

01/10/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=117517  
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40. 
Thông 

tư 

45/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 

Quy định quản lý nhiệm vÿ khoa học và công 
nghệ cấp Bộ cāa Bộ Thông tin và Truyền thông 

15/02/2017 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=129452  

41. 
Thông 

tư 

02/2017/TT-BTTTT 

ngày 04/4/2017 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu 
trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" 

01/10/2017 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=123056 

42. 
Thông 

tư 

18/2017/TT-BTTTT 

ngày 11/9/2017 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến 
truyền dữ liệu băng rộng= 

01/7/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168408  

43. 
Thông 

tư 

24/2017/TT-BTTTT 

ngày 17/10/2017 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA - 

Phần truy nhập vô tuyến= 

01/7/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=163651  

44. 
Thông 

tư 

25/2017/TT-BTTTT 

ngày 17/10/2017 

Ban hành "Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA 

FDD - Phần truy nhập vô tuyến" 

01/7/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=148531  

45. 
Thông 

tư 

26/2017/TT-BTTTT 

ngày 17/10/2017 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện tử đối với thiết bị DECT= 

01/7/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168409  

46. 
Thông 

tư 

28/2017/TT-BTTTT 

ngày 07/11/2017 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn 
vô tuyến cố định và thiết bị phÿ trợ= 

01/7/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168788  

47. 
Thông 

tư 

29/2017/TT-BTTTT 

ngày 07/11/2017 

Banh hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong 
băng tần Ku= 

01/7/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168789  

48. 
Thông 

tư 

33/2017/TT-BTTTT 

ngày 22/11/2017 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị vi ba số điểm - điểm" 

01/7/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=148532  
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49. 
Thông 

tư 

34/2017/TT-BTTTT 

ngày 22/11/2017 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
măc âm lượng và măc đỉnh thực cực đại cāa 
tín hiệu âm thanh trong chương trình truyền 
hình= 

01/7/2018 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=168783  

50. 
Thông 

tư 

05/2018/TT-BTTTT 

ngày 09/5/2018 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD" 

01/7/2019 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=137458  

51. 
Thông 

tư 

06/2018/TT-BTTTT 

ngày 09/5/2018 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD" 

01/7/2019 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=137460  

52. 
Thông 

tư 

08/2018/TT-BTTTT 

ngày 25/5/2018 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện- 

Yêu cầu phát xạ" 

01/7/2019 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=137476  

53. 
Thông 

tư 

15/2018/TT-BTTTT 

ngày 15/11/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung cāa Thông 
tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 

năm 2011 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định về chăng nhận hợp quy 
và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa 
chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền 
thông 

01/01/2019 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=133255  

54. 
Thông 

tư 

19/2018/TT-BTTTT 

ngày 28/12/2018 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền 
dùng cho thoại tương tự= 

01/7/2019 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=137492  

55. 
Thông 

tư 

20/2018/TT-BTTTT 

ngày 28/12/2018 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền 
dùng cho truyền dữ liệu và thoại 

01/7/2019 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=137494  
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56. 
Thông 

tư 

21/2018/TT-BTTTT 

ngày 28/12/2018 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải 
(EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 
406,1 MHz= 

01/7/2019 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=137500  

57. 
Thông 

tư 

07/2019/TT-BTTTT 

ngày 16//2019 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng dịch vÿ điện thoại trên mạng viễn thông 
cố định mặt đất" 

01/3/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147188  

58. 
Thông 

tư 

09/2019/TT-BTTTT 

ngày 16/8/2019 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng dịch vÿ truy nhập Internet trên mạng 
viễn thông di động mặt đất" 

01/3/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147183  

59. 
Thông 

tư 

10/2019/TT-BTTTT 

ngày 04/10/2019 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phÿ 
trợ trong hệ thống thông tin di động" 

01/7/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147163  

60. 
Thông 

tư 

13/2019/TT-BTTTT 

ngày 22/11/2019 

Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn 

cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý cāa Bộ Thông tin 

và Truyền thông 

15/01/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147159  

61. 
Thông 

tư 

14/2019/TT-BTTTT 

ngày 22/11/2019 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô 

tuyến và dẫn đường hàng hải 
01/7/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=144811  

62. 
Thông 

tư 

18/2019/TT-BTTTT 

ngày 25/12/2019 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu 

trúc, định dạng dữ liệu gói tin phÿc vÿ kết nối 
Cổng Dịch vÿ công quốc gia với Cổng Dịch vÿ 

công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp 

bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, 

chuyên ngành= 

01/7/2020 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147155 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137500
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137500
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147188
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147188
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147183
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147183
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63. 
Thông 

tư 

20/2019/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2019 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp 

đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông= 
01/7/2020 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147153  

64. 
Thông 

tư 

10/2020/TT-BTTTT 

ngày 07/5/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung cāa Thông 

tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 

năm 2011 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về chăng nhận hợp quy 

và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa 

chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền 

thông 

01/7/2020 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=146204  

65. 
Thông 

tư 

15/2020/TT-BTTTT 

ngày 09/7/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin 
lithium cho thiết bị cầm tay= 

01/7/2021 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=147138  

66. 
Thông 

tư 

16/2020/TT-BTTTT 

ngày 17/7/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp 
ngoại vi viễn thông= 

01/4/2021 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=147070  

67. 
Thông 

tư 

17/2020/TT-BTTTT 

ngày 20/8/2020 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2" 

01/7/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147069  

68. 
Thông 

tư 

20/2020/TT-BTTTT 

ngày 03/9/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị điện thoại VHF sử dÿng trên phương 
tiện cău sinh= 

01/7/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=147068  

69. 
Thông 

tư 

25/2020/TT-BTTTT 

ngày 15/9/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị điện thoại VHF sử dÿng cho nghiệp vÿ 
di động hàng hải= 

01/7/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147063  

70. 
Thông 

tư 

27/2020/TT-BTTTT 

ngày 30/9/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín 
hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối 
thuê bao= 

01/4/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147047  
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71. 
Thông 

tư 

28/2020/TT-BTTTT 

ngày 01/10/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng dịch vÿ truyền hình cáp số ăng dÿng 
công nghệ DVB-T2= 

01/4/2021 

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?dvid=322&ItemID=147042  

72. 
Thông 

tư 

34/2020/TT-BTTTT 

ngày 06/11/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz 
đến 40 GHz= 

01/7/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147040  

73. 
Thông 

tư 

35/2020/TT-BTTTT 

ngày 06/11/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động 
trong băng tần 2,4 GHz= 

01/7/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147018  

74. 
Thông 

tư 

38/2020/TT-BTTTT 

ngày 16/11/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp 
(LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz= 

01/7/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=147014  

75. 
Thông 

tư 

43/2020/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2020 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - 

Phần truy nhập vô tuyến= 

01/7/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=147000  

76. 
Thông 

tư 

02/2021/TT-BTTTT 

ngày 21/6/2021 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu 
trúc, định dạng dữ liệu phÿc vÿ kết nối, tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin 
báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc 
gia= 

01/01/2022 
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=148145 

77. 
Thông 

tư 

09/2021/TT-BTTTT 

ngày 20/10/2021 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz 
đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt 
đất= 

01/7/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=150194  
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78. 
Thông 

tư 

10/2021/TT-BTTTT 

ngày 28/10/2021 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40 GHz đến 
246 GHz= 

01/7/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=150287  

79. 
Thông 

tư 

11/2021/TT-BTTTT 

ngày 28/10/2021 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz= 

01/5/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=150288  

80. 
Thông 

tư 

12/2021/TT-BTTTT 

ngày 29/10/2021 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng dịch vÿ truyền hình cáp giao thăc 
Internet (IPTV)= 

01/5/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=150523  

81. 
Thông 

tư 

13/2021/TT-BTTTT 

ngày 29/10/2021 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu 
cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối 
mạng viễn thông và công nghệ thông tin= 

01/7/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=150528  

82. 
Thông 

tư 

14/2021/TT-BTTTT 

ngày 29/10/2021 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ cāa mạng cáp phân phối tín 
hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vÿ 
tương tác= 

01/7/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=150607  

83. 
Thông 

tư 

23/2021/TT-BTTTT 

ngày 13/12/2021 

V/v bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 
18/2010/TT-BTTTT và Thông tư số 
29/2011/TT-BTTTT 

01/7/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=151246  

84. 
Thông 

tư 

28/2021/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2021 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai 
ghép - Phần truy nhập vô tuyến= 

01/7/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=152247  

85. 
Thông 

tư 

01/2022/TT-BTTTT 

ngày 17/02/2022 

<Sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã 
định danh và định dạng dữ liệu gói tin phÿc vÿ 
kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều 
hành= 

15/9/2022 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=153010  
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86. 
Thông 

tư 

17/2022/TT-BTTTT 

ngày 29/11/2022 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần 
truy nhập vô tuyến= 

01/7/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=157413  

87. 
Thông 

tư 

18/2022/TT-BTTTT 

ngày 29/11/2022 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh 
không dây dải tần từ 25 Mhz đến 2000 MHz= 

01/7/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=157415  

88. 
Thông 

tư 

19/2022/TT-BTTTT 

ngày 29/11/2022 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng dịch vÿ điện thoại trên mạng viễn thông 
di động mặt đất= 

01/7/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=157416  

89. 
Thông 

tư 

20/2022/TT-BTTTT 

ngày 29/11/2022 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng dịch vÿ truy nhập Internet băng rộng cố 
định mặt đất= 

01/7/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=157417  

90. 
Thông 

tư 

21/2022/TT-BTTTT 

ngày 29/11/2022 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phơi nhiễm trường điện từ cāa các trạm gốc 
điện thoại di động mặt đất công cộng= 

01/7/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=157420  

91. 
Thông 

tư 

22/2022/TT-BTTTT 

ngày 29/11/2022 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô 
tuyến điện= 

01/5/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=157617  

92. 
Thông 

tư 

23/2022/TT-BTTTT 

ngày 30/11/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 
03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 
2013 cāa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định áp dÿng tiêu chuẩn, kỹ thuật 
đối với Trung tâm dữ liệu 

01/02/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=157616  

93. 
Thông 

tư 

24/2022/TT-BTTTT 

ngày 30/11/2022 

Ban hành" quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 
toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông 
và công nghệ thông tin" 

01/01/2024 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=157641  
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94. 
Thông 

tư 

14/2023/TT-BTTTT 

ngày 24/11/2023 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ 
phát đáp ra đa tìm kiếm và cău nạn hoạt động 
trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz= 

01/7/2026 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=163650  

95. 
Thông 

tư 

15/2023/TT-BTTTT 

ngày 24/11/2023 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA - 

Phần truy nhập vô tuyến= 

01/7/2024 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=163655  

96. 
Thông 

tư 

16/2023/TT-BTTTT 

ngày 24/11/2023 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA 

FDD - Phần truy nhập vô tuyến= 

01/7/2024 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=163659  

97. 
Thông 

tư 

17/2023/TT-BTTTT 

ngày 27/11/2023 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz 
đến 25 MHz và thiết bị vòng từ hoạt động trong 
dải tần từ 9 kHz đến 30 MHz= 

01/7/2024 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=163537  

98. 
Thông 

tư 

20/2023/TT-BTTTT 

ngày 29/12/2023 

Ban hành <Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - 

phần truy nhập vô tuyến= 

15/02/2024 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

van-ban-goc.aspx?ItemID=164748  

TỔNG SÞ: 98 V�N BÀN 

XVII. LĨNH VþC KHÁC 

1 

Quyết 
định cāa 
TTgCP 

137/2007/QĐ-TTg 

ngày 21/8/2007 

Phê duyệt Đề án tổ chăc thông tin phÿc vÿ 
công tác phòng, chống thiên tai trên biển 

16/9/2007 
https://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-

luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=13625  

2 
Thông 

tư 

24/2013/TT-BTTTT 

ngày 27/12/2013  

Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực 
lĩnh vực thông tin và truyền thông 

15/02/2014 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=46739  

https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163650
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163650
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163655
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163655
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163659
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163659
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=163537
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=163537
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=164748
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=164748
https://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=13625
https://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=13&ItemID=13625
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46739
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46739


3 
Thông 

tư 

25/2013/TT-BTTTT 

ngày 27/12/2013 

Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các 
biểu mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực 
thông tin và truyền thông 

20/02/2014 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=46741  

4 
Thông 

tư 

16/2021/TT-BTTTT 

ngày 29/10/2021 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban 
hành 

29/10/2021 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=150829  

5 
Thông 

tư 

02/2023/TT-BTTTT 

ngày 21/3/2023 

Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước cāa Bộ Thông tin và 
Truyền thông 

01/6/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=159697  

6 
Thông 

tư 

18/2023/TT-BTTTT 

ngày 30/11/2023 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban 
hành hoặc liên tịch ban hành 

30/11/2023 
https://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=164777  

7 

Thông 

tư liên 
tịch 

06/2005/TTLT-

BTNMT-BQP-BCA-

BBCVT ngày 

13/10/2005 

Hướng dẫn quản lý công tác bay chÿp ảnh mặt 
đất từ máy bay và thu, truyền, phát dữ liệu đo 
đạc, bản đồ, không ảnh 

18/11/2005 
https://vbpl.vn/botainguyen/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=17309  

TỔNG SÞ: 07 V�N BÀN 
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